Dh e e See 


A a 


LE A 


d SEE E EE EEN 


l 


ez RAT THANH TRAI THỊ 
JA GIÊGIU 


TÂN ĐỊNH 
4925 


Lé 


(GO DẦU HÁT) 
—e— 
T.D 
KEE € 
SAIGON 


Lé 


DU'C CHUA H 


IMPRIMERIE D 


Ei 


F00000 07/101 110/01/0000 1/0) 41 1101010 100000 00 4 0 0000 EEEREEEN ENEE ERENNERT EEEEE ERENNERT 


®OOOOO©OOOOOOO®OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO®ĐOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOĐOO50SOOOOOO£ 


DEET TTT 000155 U Nho nan oianaaannnr0t rat aaauanauiaaaataaabtaiaatiaaatatsaszssszmz-eœs 


Se eebe Ge VỆ VÀ 


GE 2000Oooooooooooooo EE 


IMPRIMATUR. 
Saigon, die 8a Augusti 1091. 
+ VICTOR CAROLUS, Ep. Larand. 
Vic Ap 


$ Cor Jesu flagrans amore nostri. 
9 Inflamma cor nostrum amore tui. 


Lay Trái tim Ð CG hằng cháy lửa yêu đấu chúng tôi, 
xin đốt lòng chúng tôi cháy lửa kính mến Chúa. 


tà COMA 
gg 


4 D 
TIEU DAN 


NguyênT những bài ca ngợi vê Trái Tim DCG 
trong sách näy, đã rút ra bồi những kinh Hội thánh 
quen đọc, và bởi ca nggi trong tiếng Langsa. 

Và những ca nggi ấu phần nhiều hơn là của cha 
Thoma ĐOAN đã dịch ra, cũng có một ít cái của 
cha ở Huế và của cha Phaolồ ĐẠT đã dịch ra nữa. 
Von ta lo in ra những ca ngợi ấu có ý giúp bồn đạo 
làm tháng Trái Tim, hay là ngàu thứ sáu đầu tháng 
cho trọng thê. 

Ta kề ra đâu những ân itr, Hội Thánh ban cho 
những kẻ thành kính Trái Tim Ð C Giêgiu 


I. — Mỗi ngày ai làm việc tháng Trái Tim Ð. C. G. là tháng 6 tây, 
hoặc chung ở nhà thờ, hoặc riêng ở nhà mình, thì đặng nhờ 7 năm 
cùng 7 mùa Ân œá. Ví bằng làm riêng mỗi ngày cho đủ một tháng, 
hay là làm chung cho dù mưởi ngày, thì đặng nhờ môt phép Đại xå, 
ngày nào mặc ý minh chọn trong tháng ây, hay là một ngày nào trong 
tám ngày tháng sau. 

H. — „Trong nhà thở nào, mà mỗi ngày lắm việc tháng Trái Tim 
trọng thề, thì ngày cúi tháng Trái Tim, mõi lån đi dëng nhà thờ ấy, 
đặng nhờ môt phép Đạt xá, nên nhường lại cho các đẳng linh hồn 
ở lửa Luyện tội. Vã làm việc tháng Trái Tim trọng thê, là đọc sách 
giẳng về Trái Tim, hay là nghe giảng về Trái Tim, Gage hát kinh cầu 
Trái Tim, hay là bài ca về Trái Tim. Lại kè nào chẳng nệ tồn của 
nhọc công, mà lo giúp làm tháng Trái Tim cho trọng thề, thì mỗi lån 
làm việc lành ấy, đặng nhờ 500 ngày An xå. 


[Pie E. 8 Août 1900.) 


II, — Hằng năm ngày lễ Trái Tim P. C. G. mọi người giáo hữn, 
có mặt trong nhà thờ, khi đọc kinh phạt tạ B. C. G., theo linh Đức 
giáo Tông Lêo XII đã dạy năm 1899; thì đặng nhờ 7 năm cùng 7 
mùa An xå. Lại ví bằng ngày åy, ai xưng tội chịu lễ, cùng cầu 
nguyện theo ý Đức giáo Tông, thì đặng nhờ phép Đại xå, nên 
nhường lại cho các đẳng. 

(Pie X, 22 Août 1906} 
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IV. — HÄ nào lầy lòng ža nắn đau đớn vẽ tội lỗi mình cùng lấy 
lòng sồt sáng, mà dëng tượng ảnh Trái Tim Ð. C. G. đề kính thở 
trong Nhà thờ, cùng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Tông, thì dëng nhờ 
7 năm cùng 7 mùa Ân xå. 


V. — VỀ THÁNH THẺ TAM KIT, 


Ngày mông 10 tháng Avril năm 1907, Thánh hội Ân tử tổng sắc 
chỉ cho các Giám mục ở khắp thê gian, mà truyền rằng : Đức thánh 
Phapha ước ao cho bồn đạo hằng năm, làm việc Thánh Thề Tam 
Nhựt trong tuân lễ Minh Thánh Chúa, hay là kỳ nào khác trong năm, 
mặc ý Giám mục định liệu. 

Vã làm việc Thánh Thề Tam Nhựt như sau nầy : 

4o — Da ngày sau lễ Mình Thánh Chúa, là ngày thứ sáu, thứ bẩy, 
Chúa nhựt, hay là ký nào khác như đã nói trước nầy, mỗi ngày phải 
giảng về phép Mình Thánh Chúa, nhứt là về sự phẩi dọn mình mà 
rước lễ cho nên, đoạn châu Phép Lành cùng đọc kinh sau nấy : 

Lon Ð C G råt nhon từ, Chúa đã tuông thề mà ban cho các 
tỉnh hôn đặng sông trong ơn nghĩa Chúa, lgi Chúa muôn gìn 
giữ, cùng nuôi lâu ơn nghĩa âu trong linh hôn, thì Chúa tê lễ 
Mình mỗi ngày trong phép råt trọng Mình Thánh Chúa, như 
phương lính được điều tri tính hay yêu đuôi, cùng nhw lương 
thực thiêng liêng, đề thêm sức cho phân linh hồn, chúng tôi hêt 
lòng khiêm nhượng nài xin Chúa, không cho Ð C T Thân xuông, 
đỗ ơn đâu dẫu trong lòng những kẻ âu, hâu, hoặc ai có đang mắc 
tội trọng, đăng ăn năn trổ lại cùng Chúa, mà dăng sông lạt trong 
ơn nghĩa, nó đã làm måt khi phạm tội; còn những linh hôn nào, 
nhờ ơn Chúa cứu giúp, mà đã đặng kêt hiệp cùng Chúa trong sự 
kinh mên Chúa, thì nâu đăng dën bàn thánh Chúa mei ngàu, 
mà rước Chia cho sôt sëng, ngõ được lãnh phép Thánh thê, như 
thuôc tày trừ những tội nhẹ trình quen phạm hằng ngày, cùng 
được giữ lâu sự sông ơn nghĩa Chúa trong linh hồn mình, như 
Đậu bữt được ven sạch càng ngày càng hơn, thì ngày sau sẽ đăng 
sông vinh phước đòi đời ở trên trời. Amen 

Đoạn hát Tantum ergo, rồi làm Phép Lành. 

2o — Ngày Chúa nhựt là ngày sau hết lễ Tam Nhựt, buồi sớm mai 
làm lễ như thưởng cùng giẳng về Mình Thánh Chúa, theo bài Êvang 
ngày Chúa nhựt åy; nhược bằng làm Tam nhựt, trong ngày Chúa 
nhựt khác, thì giảng về sự dọn mình cho sôt sång, mà rước lễ ngày 


DI 


Ày. Buỏi chiën làm việc như hai ngày trước, song le khi giẳng thì giục 
lỏng giáo hữu, tôn kính phép Minh Thánh Chúa một ngày một hơn, 
nhứt là thôi thúc bồn đạo, năng rước lễ cho nhiều lấn hơn. Đoạn 
trước khi hát Tantum ergo, thì sẽ hát kinh Te Deum. 

3o — Những kể đến làm việc Tam Nhựt mỗi ngày đặng nhò 7 
năm cùng 7 mùa Âw xá ; lại đắng nhờ phép Đại xå, ngày nào mặc 
ý minh chọn trong ba ngày åy; song phải xưng tội chịu lễ, cùng cầu 
nguyện theo ý Đức Giáo Tông. ~— Lại ngày Chúa nhựt ai rước lễ chung 
với bồn đạo, thì dëng nhờ một phép Đại xå khác, song phải cầu 
nguyện như đã nói trước. 

4o — HÈ ai đọc kinh Lạy Ð.C.G. råt nhon từ trước nây, thì mỗi 
ngày đặng nhờ 300 Ån xá; bằng đọc đủ một tháng thì đặng nhờ phép 
Đại xå, nên nhường lại cho các đẳng, song phải xưng tội rước lễ 
cùng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Tông. 


(Pie X 30 Mai 1903.) 


Làm tai nhà thờ R. T.T. T. Ð. C.G. 
họ Cầu Bông. 
Ngày 1 tháng năm tây 1913, 
Phaolö QUI, 
Linh mục Bồn Quấc. 


—TQŒ— 


MỤC LỤC 


Tụa à. I | Lạy Giêgiu tôi mến. 67 
A kính lạy Trái Tim 7 | Mừng kính Thánh Tâm. 90 
Chúa Khitô tái ngự 70 | Ngợi khen Tâm Thánh. 76 
Chúa là sáng đưỡng 33 | Ó anh em hãy tua 20 
Chúa là Sự vui vẻ 10 OC con ôi : 4 
Chúng tôi nay thờ kính 85 | Ớ các nhon dân 105 
Đăng chữa đời 46 ớ giáo nhơn. 1 
Đẳng phước tạo sanh 35 | Ó Giêgiu là Vua. . 20 
Đấng tạo hóa näi con. 63 | Ó Trái Tim cao khôĝi 27 
Hãy nhìn Chúa treo 44 | Ớ Trái Tim của lễ. 22 
Hãy xem Con Cha cả 50 | Ớ Trái Tim đã nên. 13 
Hai bay tìm kiếm 56 | Ó Trái Tim lễ xửng 41 
Kia tội lỗi ta hằng 53 | Sự mầu nhiệm thật nên 60 
Kinh cầu Trái Tim. 95 | Trái Tim Mẹ hòm bia 81 
kính mäng Trái Tim 38 | Tung hô Chúa Khitô 73 
Kính ngợi Trái Tim 25 | Xin bày tổ lòng Chúa. 16 


—ilsze~— 


A NGOI RẤT THÁNH TRÁI TIM DC Giant 


[.——GIỤC BÃO MỌI NGƯỜI TÔN KÍNH 
TRÁI TIM Ð C GIÊGIU. 
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Ó giáo nhon, häy đến bản thở, Hãu đến vui 
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vė lại hi hoan. Hãy đến thờ Trải Tim yên däm, 
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An là Vua Thiên thần các Thánh. Hãy đến thờ, hấu 
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häy đến thờ, Hau đến thờ Trải Tim \ yêu CN 


E, SE 
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Xưa mục đồng bỏ chiên tuôn chạy, Đến sắp 
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TH quì lạy bên nôi: Ta mau mau bắt chước ché chầy, 


Fe Ss EE 


Đến hiệp vầy tợ xem bo: thấu. Hãy đến ee bẩy 
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hãy đến thờ, Hãy đến thờ Trái Tim yêu đấu, 


dE 


Át sẽ thấy vinh quang hề: phủ, Bao Trái 


Bak Se ApS ei 


Tim cùng lỗ đỉnh thương, Lại sẽ thấy môt giống mũ gai, 


KSE 


Và ngọn lửa vấn theo cây dấu. Hãy đến thờ, hãy 


FE 


hãy đến thờ, Hãy đến thờ Trái Tim yêu dấu, 


e, sai 


dE 


Chúa thương ta liều De? xuống thể, Năm trong 


EE EE 


máng cô khóc oa oa, Hãy mến Chúa hết dạ thiết tha. 


Ai chẳng thương Đấng yêu quá hậu? Hãy đến 


EE EE 


thờ, hãy hãy đến thờ, Hãy đến thờ Trái Tim yêu dấu. 
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Bot thương ta Chúa cam chịu khó, vi Am chết 


Ke 


trần trên giống nhuốc nha, Lại trối Minh cùng Máu cho 


be SE SES 


ta, Lân lương thực và nên Bạn Bậu. Hãy dën 


EE ERT 


thờ, hãy hãy dën thờ, Hãy đến thờ Trái Tim yêu dấu, 


Íl. — NHÛ'NG SỰ' TRÁI TIM Ð C G KHAO KHÁT 
ƯỚC AO 
Ớ con ôi! Cha rất khát khao! (Sitio) 


—————————_———_ 


Ở con ôi! Cha rất khát khao! 


ES cb KP SE 


Kìa trên thế, dän ny lầm lạc, Hằng giận dù, cố 
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tình nghịch mạng, Mà chọc Cha thanh nộ liên liên. 


O con ôi! Thí cho Cha ¬ nước giải phiền. 
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A Thánh Trái Tim AE: Giữ-giu. T - Chúa 
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rất dịu dàng than thi, Như tiếng bồi trời 


cao dội đến, Giạc đức tin con dây ching 


chàng. Xin buộc con phục tùng luật Chúa: Con của 
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Chủa, thương Tin EN 


Eege 
Người ta tái phạm đóng đỉnh Tao; 
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Qui lại thờ, còn Tao nó chwi. Nào Tao chẳng phải là 


Feck 
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Chúa nó? Nào Tao chẳng phải Cha nhơn hiền? 
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Ó con ôi! Thi cho Cha giọt nước giải phiền. 


Đêm ngày Tao đành dạ dưng mình; 
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Tao nhữngkhát khao phần rỗi nó, Song nó bơ thờ, chẳng 
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E, af 
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màng nghỉ; Nó hư mất lam cực Tao ng 
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ỚỞ con ôi! Thí cho Cha giọt nước giải phiền. 
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Loài bội bạc tìm sự thành nhàn, 


BE: 


Kìa Trải Tim Tao đầy phước Ge ; Tìm khắp thế, mà 
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quên nơi ấy; Song con trung hiểu biết Cha riêng. 


De EE = 


Ớ con ôi! Thí cho Cha giọt nước giải phiền. 


Chốn thánh nầy, hãy nhớ, đớ con, 


Trái Tim Cha đã đành chọn lấy. Chớ chỉ lòng con 
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hàng khâm phục, Vâng Trải Tim Cha cả liên liên - l 
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Ó con ôi! Thí cho Cha giọt nước giải phiền. 


HL — RÂT THÁNH TRÁI TIM Ð C GIÊGIU LÀ CON 
ÐC CHA HÄNG CÓ ĐỜI BOL 


A kinh Jon Trái Tim thiên Chúa, 


pE EA 


Là Đăng xưa chuộc cả loài ta, Cha cả sinh ra khi trước 


túng, Đồng vinh hiền cùng Đức Chúa Cha, 
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Chúa là sáng chói lòa Cha cả, Chúa là trái 
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cậy kẻ hằng ngong: Xin đoái đến lời tôi mọn 
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Chúa, Khắp thế doe, dưng nguyện hết lòng, 


Ó Đấug tạo thành nên muôn vật, Xin tạc 


Em... . 
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dạ khẳắn khắn chớ nguôi. Vì khi sinh bởi 
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lóng Đức Nữ, Đã lấy hình thân thê chúng tôi. 


Ngày hôm nay chúng con lừng lẫy, 


Mừng Thánh Tâm tô dą hỉhoan; Vì một Chúa bởi 


Se 


lòng Cha cả,  Đäsinhracho rỗi thế gian, 


Tinh tú đất đai cùng thương hãi, 


Se mọi loài Chúa dựng dưới trời Xưởng tân: 


Can 


ca kính mäng Cứu thế, Chúa là đầu rỗi đã ra đời. 


Chúng tôi thảy nhờ dòng Máu phước, 


EE EE 


Rửa sạch sành trong trẻo rạng ngời; Đặng quờn chức làm 
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E E FF 


TARE 


con Cha cå.  Nhò Thánh tâm Con Đức Chúa Tròi, 


A Tán tą Giê-giu thiên Chúa, Đã sinh ra 


dục, Hãy hiên vang muôn kiếp chẳng cùng. 


iV. —RTTT ĐCG HIỆP THÀNH MỘT THẺ CÙNG 
NGÔI THỨ' HAI TRONG LÒNG Ð € BÀ MARIA. 
Chúa là sự vui vẻ thiên đàng (Cœlestis aulæ gaudium) 


Chúa là sự vui vẻ thiên đàng, 


EE 


Là ánh sáng biên vang Cha cả, Mở lượng nhơn mặc 
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lốt hèn hạ, Hầu làm của tế Chúa cao sang. 


Ớ Trải Tìm hơn mật dịu dàng, 
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Là bạn thiết tri người thanh tịnh: Đảng lòng sạch mến 


yêu tôn kinh, Xin trị lòng phô dëng nhon gian. 
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Lạy Giê - giu khoái lạc lòng vàng, 
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Xin nhen lòng con đầy lửa thánh, Ngõ ca tấu sốt 
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lòng cám cảnh, Trau cung lòng Tim Chúa ngự an. 
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Ó Trái Tim đáng mến dịu dàng, 
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Vì mến con đầy lòng nóng nảy. Dỡi thương con tâm 
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tình bäi boat, Hãy nguôi ngoai duông thứ mọi đàng. 
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Ở Trái Tim ngai Chúa cao quang, Phép Thánh 
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Thần dùng Máu thanh sạch, Xuống trong lòng Nữ 


trinh khiết bạch, Dựng nên tòa xứng Chúa mọi đàng. 
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Trái Tim làm Ba Ngôi hiền vang, Đức Chúa. 


Cha trong gå hoan hi; Đức Chúa Con hiệp thành một 
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thề, Chúa Thánh Thần trong gả nghỉ an. 
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Ó Trái Tim, phần rỗi thế gian, 


Khiến đặng bình an lòng giáo hữu; Là chính nơi trí 


thanh nương ngụ, Là chốn vững lòng sach ân tàng. 


V. — RÀT THÁNH TRÁI TIM Ð €GIÊG1U LÀ 


DÉN THÁNH Ð CTRỜI NGỰ 


ở Trái Tim đã nên chí thánh (Cor arca legem continens) 
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Ó Trái Tìm đã nên chi thánh, 
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Là Hòm bia trử đề điều rắn; Chẳng phải luật 


xưa buộc tôi - - là Sg tha thử, ai căng, 


D id — 


Gau + EE -penn —— té 


Trái Tim là thánh E Den PRH Trử 


đề chúc từ mới trao đưa; Là Bën thanh hơn đền 
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thờ cũ. Là Màn hiệu quamaànaẻ xwa, Bötdức thương 
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yêu, Trải Tim chịu dấu đảm tò —ë Cho 
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ta thở kinh, Dấu lưổi déng dn dr nhiệm ng 
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Hầu tổ tình yêu mến ân vi, 
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Chịu thương tich trong ngoài làm chứng, Lại hằng 


EES EH 


dưng cả đôi của lễ, Chúa thật chảnh tế làm đầu, 
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Ai đặng thương, mà không eeh trả? 


Trải Tim Chủa? Ấy thật là Nhà tạm thường sinh, 
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Tán tạ Thánh Phụ, cùng Thánh Tử, 


E=—==.==.-.-.== 


Chúc Thánh Thần vinh phước cao sang, Phép tắc sáng 


EE=ES2E === ===. 


danh đồng Tam Vị, NướcNgười trị muôn kiếp hiền vang. 


VÌ.-— RTTTÐGG LÀ NHÀ TẠM CHÚA CHÍ TÔN VÔ ĐÔI. 
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Xin bày tô lòng Chúa thwo'ng (Fas sit Christe) 


Xin bày tô lòng Chúa thương mầu nhiệm. 


5ESSEHEHEERISIEEH 


Cho thánh cung Dạ Chúa đăng khai quang. Lòng sạch múc 


SE 


con thiêu trên bản tč. LàBản Lễmến hằng cháychẳng làn. 


LE 
6 


Ở kè khao khát đàng nhon lë đạo, 


EEEE 


Bay đã bô chê của đối thế gian, Hãy tới đây múc 


EEEiEEErm 


ơn thiêng đầy dãy, Bởi mạch Tim ChủaKhi tô nhây tràn. 


dE 


Ô đây sạch tội `. thêm trong sạch, ở dä đức 


EEEEEESTEEIEsE=n 


mến hằng chảy nào tan. Ở đây thứ tha cho 


===.==-...- 


người tội lỗi, Ó đây chữa lành mọi kẻ tật tàn. 


Đây hoa huệ phun sắc sạch trong, Hàng đồng 


trinh nương màu trắng nhuốt, Đây dầu thoa những 
3 


người đấu chiến, Ban mão triều cho kẻ khởi huờn. 


'IPEEEEIEEIEEIES 


Của cải phàm trần tua lui thối Phù vân 


========-=--== 


thể tục phải thua nhường, Chúa Khi - tô lòng 


EEESEEESESEEE== 
= 


ta khoái lạc, Chúa Khi - tô của đáng yêu đương. 


Tim Giê = giu bạn thiết lòng thanh, Rất đáng 


EESEEE=E====- 


dấu yêu cho dạ sạch: Nguyện Thánh Tâm khấng 


hằng ngự trị, Trong tấm lòng mọi kẻ yêu thương. 


Giê - giu thật tính anh Chúa sáng, Cùng göm 


e, HE r 


RH 


no mọi vẻ khôn ngoan: Trải Tim ấy mạch đầy vô 


lượng, Hằng chåy tuôn ơn phước dãy tràn. 


Chúa thật là yếug sảng Chúa Cha, Xin soi 


=“=-...__... 


sáng thửa lòng chúng tử; SA là lửa thiêng 


===-=-.- SE 


lòng kinh mến, Xin đốt dạ con đặng ôn hoàn. 


m ĐỘ = 


Ch. — RÀT THÁNH TRÁI TIM Ð C GIÊGIU LÀ' 
LÔ HÄNG CHÁY LỬA MÊN YÊU. 
© anh em hãy tua kíp chay (Venite cuncti). 


1A. ==...==.= 


Ở anh em hãy tuakip chay, Đến Trải 


Tìm Chúa rất nhon hiền; Trái Tim kêu mọi 


H A ^ rg Ar v [A LÉI SA 
người trông cậu, Ay lửa mến hằng cháy liên liên. 


Solo: Teee E 


Ha Lò lửa khai cho bay ấm, Nọ suối 


, ` DI H X t 
ơn, linh mô hồng tuyền: Ó- Trái Tim của lễ mến 


thương, Bởi yêu ta nên mang phải dấu; Trái cậy 


A pe 


trông cho đời rốt hết, Mà ủi an các kẻ wu phiền, 


— 2Ì — 


2 lệ 


——-- S==:.=..== 


Trái Tim làm vang hiền Ba Se Con thiên 


E 


Ngươi khoái lạc, Chúa Thánh Thầntrong gå an khương. 


Trái Tim Cữa núp cơn bão tấp, Lại là 


Thành người Ge ân nương; Cũ thật Lửa nuôi 


= 


lòng đói khát, Đó là Nơi giáo hữu nghỉ yên. 


LR Po Ta. EE 


Ó Trái Tin dë nên của - Tế Chúa 


Trời xúng đáng rỡ ràng; Là Bàn tè đả 


nên chí thánh, Của lễ hing tầy tội muôn vàn. 


DE=======.=- 


Ó Trái Tim bị dấu vì thương, Dùng thương 


DE 


ấy thấu lòng người thế! Sự mến liên liên Thiên 


=—===---- 


quốc, Khiến chúng tôi say mến mê man. 


VII. — RÀT THÁNH TRÁI TIM BCG TRỬ ĐỨC 
CÔNG BÌNH CÙNG DG MÊN YÊU. 
Ó Trái Tim của lễ mến thương (O cor amoris victima) 


SE EE SE 


Ở Trái Tim của lễ mến thương, 


-ð- -ð + 
Làm hoan lạc đời đời thiên quốc, Häy ủi an chúng 


==== ESA; 


con dưới đãi, Chỗ Ge ee có một cậu tróng. 


h- `: 


Dấu thương lớn khai tại mũi đòng, 


FERE TAEA 


Lòng mën yêu mô Tim trống trải, Đức ái ân đủ tình mở 


: ==EE=== 


cửa, Khiến con vào än khối Sa - tan. 


l7 ===== E 


Chủa khai nguôn Máu thánh tuôn ra, 


====-.-=-- 


Tắm gụt chúng tôi đều thanh tịnh ; Một phen con vào 


đây REES? kin, Xin cầm con ân đó cho an. 


Ó Trái Tim mang vít ái ân, Xin chích 


lòng con bằng mũi mën! Ở của uống thường 


LEE) 


sinh Thần Thánh, Xin cho con say chén mến thương! 


ñ".=== a 


Chúa trời dùng phép mới phi thường, 


Puôi Tiệc la nhiệm mầu rấtlạ, Phú thịt mình làm 


===.==-.._.. 


nên lương thực, Máu lại làm của uốngnuôi ta. 


ï_.==—====-==.-- 


Chúa Thiên Thân kinh Ge ngợi ca, Rày ân 


Ke -¢- 


lạ Làm của nuôi chủng tó nhon gian. 


VI. — RÀT THÁNH TRÁI TIM ĐCG RẬT NHƠN 
LÀNH CÙNG ĐẨY DÀY SỰ" ÂN ÁI. 
Kính ngợ'i Trái Tim Chúa nhơ"n từ (Ad regias agni dapesi 


oor : ====.- 


Kinh nggi Trái Tim Chùa nhon tir, 


= te ' 
EE 


Đầu ân di cùng lòng lân mẫn; Vi đã khẩng đền 


T XE. EE hh me Cette 
EISES 
Kach 


phần lội de, Lai cho ta ơn phước đành rành. 


EE 


tế, Dung Thánh "Thé Mình Chúa nhon lành. 


Ó Của lễ chon thật Thiên đàng, Khắp âm 


phủ thấy đều tôn phục. Đà chặt xiêng thảo cùm án 
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tử, Mà ban cho phần thưởng hoàn sanh. 


ñ.=::=.==.=== 


Đấng thắng địa ngục tôn khâm, Là Khi- 


tô trương cờ thẳng khởi; Bắt lôi vua tối tắm đầu 


N8 E=== 


phục; Ca Thiên đàng mở rộng thanh thanh, 


À'.=====. Fe H= 


Xin Giê - giu nên hằng vui vẻ, Cöi SE 


sanh phơi da thông hành, Nguyện giữ kẻ tải sanh cho 


BEE 


sống Khôi chết dp tội ác đang hành. 


Tử Thánh Tâm hiền hậu, Vuối Thánh Thần Đấng 


EE CET 


hay an ủi, De đời đời kiếp kiếp thanh nhàn, 


emp E eene 9 


IX. — RÂT THÁNH TRÁI TIM Ð C GIÊGIU LÀ 
VỰC THẲM SÂU MỌI NHƠN ĐỨC. 

Ớ Trái Tim cao khỏi trở xanh (Cor arca Glo, 

§olo: 1. Ek = 


Ớ Trái Tim cao khỏi trời xanh, Hòm rộng 


E=== re -====== 


trôi đất xa biên thẳm; Hē của. nào Trái Tim chẳng 


nhậm, At Chúa trời tỳ rẩy không màng. 


~ 98 ~ 


SS ee Es E Ge Fab E E 


Lay Trai Tim Thiên Chúa hiền vang. 


Là mẫu gương soi người mọi bực, Lòng = múc dó 


Kess) SÈEEIEfSsEEI E5 


on Đô lượng, Gặp bực sâu các đức thâm làng. 


ï====.=..—- 


Đây là nơi các đức ở an, Chánh ngai 


E=—===E== 


~ d of ` 
riêng Trải Tim vô trị Ay bạn lành trung 


EESEEHE=E— 


tâm nhứt hảo, Hằng gìn giữ nhơn đức khiết thanh. 


3. Ke -a —= 3 SSES 


Ấy bởi đây các luật xuất hành, Cho bốn 


biên thái bình thảy (ag, Chánh mạch đây suối 


jd 


a 89 ~ 


Ớ Trái Tim vẹn sạch khôn đang, Là Thánh 


Đàng xứng hơn trời nọ, Là Thánh Cung Ngôi 


EE 


Hai ngự đó, Tóm kho tàng của cải Chúa Cha, 


Mọi việc Thánh Tâm Chúa thông ra, Đều nên 


lễ đáng dưng Cha cả, Mỗi ý tình sở nguyền tấm 


=========_-- 


dạ, Thåy đặng phần Cha cả thương ban. 


Chúa Cha trách cứ tội nhơn gian Song vừa 


SE E 


xem Trái Tim Cứu thế, Bỗng nguôi lòng phép 


nghiêm nhiêu chë, Dep lôi đình hạ phước dong khoan. 


Ñ.— RÀT THÁNH TRÁI TIM ĐCG LÀ VUA CẢI THỊ, 
CÙNG LA CĂN DON KÉO LÒNG MỌI ĐÂNG. 


tết. TẾ 


nz 


> ` MÄ ue al 
— SEN Si j 
—= tý, Se 
EE Ke 


Ở Giêgiu là Vua rất lạ (Jesu rex admirabilis) 


Ó Giê - giu là Vua rất lạ là Đấng 


be 


khởi huờn thật hiền vang, Là Đấng rất dịu 


nam 


dàng khôn ngợi, Là Đấng đảng trông trớc mọi đàng, 


`"... 


eu : Ki Se: EE ee 


Lay Giẻ-giu Vua Cả Thiên đàng, Là Căn 


EE se E] 


Bön kéo lòng mọi đãng, Xin thương xót mọi loài Chúa 


EEN 


dung, Cho theo Chúa bền đỗ vřng Gong, 


Khi Chúa viếng thăm lòng chúng tử, Thì sự 


===_==.=.= 


thật soi ấy rõ ràng; Thể gian giả dối ra hèn 


mat, Lửa mến trong cháy chẳng hay tàn, 


›#EfE=ns=rEEiEgi 


Ớ Giê -giu ngọt dịu êm lòng, Là sự 


KEE 


sång thật soi mọi tri, Lá mạch rất ngọt 


ngào hằng sống, Trôi xa vui sướng sự pha gian, 


A l=EEE=E =1. .== SS 


Ta thåy tua nhìn biết Giê - giu, Xin cho 


đặng thửa lòng yêu mến, Tìm Ges SEN 


KEE E 


cho nong nả, Mà tìm, phải hết dạ yêu đang. 


D===.='== EE 


Xin tiếng tôi hằng ngợi khen Chúa, Cho nết 


EEEEEE==r EE Ee 


tòi xưng Chúa chẳng ngơi; Lòng chung tôi hãy 


yêu měn Chúa, Từ hôm nay mãi mãi đời đời. 


sopas 


= 33 = 


HL — RÀT THÁNH TRÁI TIM Ð C GIÊGIU 
LÀ NƠI TÍCH ĐÈ MỌI KHO TÀNG 
KHÔN NGOAN DUỆ TRÍ. 


Solo: 1. Re SE EES 


Chúa là sáng dưỡng, soi mọi trí, 


tình u ám, Lại cho ta đây sự diu dàng. 
3 


`...“ 


A Trai Tim rất mực khôn ngoan, 


— =ĩ 


Nguồn mạch cả thông ra mọi tri; Be thông suốt Thánh 


nh 
—.® 
EI 
Thần khôn vi, Khãn soi lòng u dm La Se 


Kee Wëlt 


Chúa ngự tòa bên hữu Chúa Cha, Là sự sáng tốt 


EE= ea 


lành quê thật; Đã từ soi ngũ quan xác 


EECH 


thịt, Viếng lòng au nấy đặng hi hoan. 


lệ =SEEEE7 beau 


Chúa là ánh sáng Đức Chúa Cha, 


EE 


Cùng là đức thương yêu vò lượng, Xin khấng đến ban 


35 — 


EEEE 


cho chúng tử, Đặng đầy lòng sốt mến mọi đàng, 


"=-. E 


Vì Chúa tổ mình cho tôi mọn, Thì mới däm ngợi 


Chúa cao quang; Càng Thánh Phụ Thánh Thần dưỡng 


s=====:.=.-. 


dục Muôn kiếp ngàn đời hãy hiền cu 


——- 


IL — RÂT THÁNH TRÁI TIM PCG LÀ NƠI ĐẨY 
TRÀN ON PHƯỚC CHO CHÚNG TÔI BÊT 
THẦY DÈN MÚC LÂY. 
Đấng phướ'c Tạo sanh (Auctor beate sœeuli). 


"e 
Đâng phước Tao san sanh bầu thế giải, 


—————————————- 


====..==..== 


Chúa Khi - tô cứu cả loài nhon; Bõi sáng Chúa Cha, 


SÉ J — _.. EEN 
Free E 


ra sáng thật, BởiChúa Trời sinh Chúa chỉnh chonm, 


p= EE 


lòng thương dodi nhậm lời, Mà ban xuống ni 


=--.-. 


ơn thánh súng, ta lòng con dội Chúa ching e 


Lòng Chúa thương đã thối thúc Chúa, Mang xác 


EE EE 


phàm, mặc lốt khiêm ti; Dường A -dong mới Chúa 


EE 


lo huờn lại, Sự. A - dong cù đã làm mất đi. 


ES 


Lòng thương ấy nên iio tao hóa, Sinh dät 


biên, tinh tú nguy nga; ea xót tội tô 


a 37 — 


==...=== .==:. 


tông lầm lạc Dit xiềng tỏa buộc cầm chúng ta. 


Sức din yêu cao sang thê ẩy, Chó rời 


nơi mạch đó, O'n phước khoan dong Chúa thứ tha. 


dE 


Vì ý ấy nên chịu lưởi giáo, Tại có 


nầy mới chịu mũi đàm, Ngồ rửa ta sạch nho tội 


EEETEEEIEEEE 


lỗi Trong nuớc máu đương chảy cuộn đầm. 


6. Ka E 


Tần tạ Thánh Phụ cùng Thánh Tử, ChúủcThánh 


a J8 a 


Thần vinh phước cao sang, Phép tắc, sång danh 


SEET 


đồng Tam Vị, Nước Người trị muôn kiếp hiên vang. 


XIV. — RÀT THÁNH TRÁI TIM Ð C GIÊG1U 
LÀ MẠCH SỰ SÔNG CÙNG LÀ NGUÔN SỰ' THÁNH. 


SE Gët 


————-—Ì —————-- 


Kinh mäng Trải Tim Chúa Khi-tô, Thật là 


e rg 


E SE El S 


egene Ƒ— -——————~.gd.- —— 
Lë ees d E Ï]————_————__ — 


dấu thương yêu quá bậu; Bởi lễ đỉnh thương 


æ 39 —= 


dường khe suối, Hằng ege ra bửu huyết hồng tường. 


E 
Tan tą Trái Tim, Nguôn i 


SE E EE E SE 


Thanh tinh toàn khỏn oi Tung hô Con Thế, 


Mạch Sống làm cho chủng sanh trường. 


)"=====--.s. 


Nơi Trải Tim chói hơn tinh tú, Vịt đỉnh 


thương ngát nữa tường hương. Ngọc châu báu khôn 


==_==-=- 


bề so sánh; Mật dịu ngọt đàu có đấm đương. 


=—===... 


Vì Chủa yêu mến, mới cam lòng, Sau khi 


— Al + 
_ i ¬ so 
====.=._ Le 
phú linh hồn thác đoạn; Nên đề lưởi déng 


EES 


khai hông ức, Máu ước hòa, tuôn xuống dẫy đầy. 


BEES 


Ngõ công cứu chuộc đặng huờn thành, Phải chịu 


=—===.-=-.-- 


đóng trên cây hình khô; Chúa lại quên mình đường chẳng 
== SE 
nhớ, Không đề dành chút máu nào thay. 


RE Te 


Ó những kẻ mắc vòng tội lỗi, Hãy vội 


BS... _——___. 


vàng kíp chạy vào Sieg Tắm trong mạch nhiệm 


EE 


mầu phần rỗi, Liền hóa ra trong sạch ge sai, 


PENE, LE 


Đấng ngự tòa bên hữu Chúa Cha, Đáng cám 


tạ đội ơn vô lượng; Vì đã chuộc ta bằng biru huyết ; 


====-=-.. 


Ơn Thánh Thần giúp vững hằng giây. 

Ges aA 

XW.—RÂT THÁNH TRÁI TIM PCG LÀ LỄ TË 
ĐỀN VÌ TÔI CHÚNG TÔI. 

Ớ Trái Tim Lễ xứng Chúa Cha (O Cor Deo pap. A 

Ở Trái Tim Lë xứng Chúa Cha, 

Ze Ee 
S 


Bàn chánh ië đã nên a thánh ! Đâu hằng dưng lễ 


SE 
Cheese 


äu cảm cảnh, e bồ đền tội lỗi loài ta, 


Sai 


=— 3ô = 


EEEHSIEEi 


A Trải Tim đầu no ơn phước, Khẩng dů 


lòng thương dodi nhậm lời, Mà ban xuống mọi 


=—--.-.-.. 


Nar 


ơn thánh súng, Kat lông con véi Chúa chẳng rời, 


E==:—= =.=. 


——. 


Lòng Chúa thương đã thối thúc Chúa, Mang xác 


Se? mặc lốt khiêm ti; SE A -dong mới Chúa 


S—===-:.=—=.-.. 


lo huờn lại Sự A -dong cù đã làm mất đi, 


_=== EE 


Lòng thương ấy nên thợ tạo hóa, Sinh đất 


E—=-- SE EE EE 


biển, tinh tú nguy nga; Thương xót tội tô 


RE 


=EI 


tông lầm lạc, Dứt xiềng tỏa buộc cầm chúng ta. 


Sức đấu yêu cao sang thể ấy, Chó rời 
SSES 


Trải Tim Chúa ra xa: Các dân hãy mue 


nơi mạch đó, O'n phước khoan dong Chúa thứ tha, 


dE 


Vì ý ấy nên chịu lưởi giáo Tại có 


=. 


nầy mới chịu mũi đâm, Ngỗ rửa ta sạch nho tội 


RE EE 


lỗi Trong nuớc máu An ng di chảy cuộn đầm. 


6. Ka E -4 Pe EER a 


o ——- 


Tán ta Thánh Phụ cùng Thánh Tử, Ee 


Šolo: 1, KS EE EE 


Đây chim cu rủ rỉ kêu ca, 


====.=-===-- 


Đây của nuôi Bò câu thích ý; Đây vườn đẹp trỗ 


—————_————— -— 


hoa Dee nhụy;, Đây giấc an nơi nghỉ bạn lành. 


Đây ngát mùi huệ trắng rành rành, 


Chiếu rỡ tiết thanh sạch Trinh Nữ, Đây rực sắc hường 


hoa cầm ngự, lộp hồng y Tử đạo hiền vang. 


Ó Trái Tim Đức Mẹ cao sang, 


Hằng sốt lửa mến thương quả bội, Đã quên SCH lại 


DK 


==.--.-===.-.=. 


hằng mong mỏi,  Hiệpcùng Trải TimConchẳng ròi. 


dee SE P 


Xiềng thiết ái kết hiệp bai nơi, Đôi Trái Tim đời 


SE==:=======-: 


đời riết chặt, Đó sốt lửa duồng đây thông thấu, 


====--.-.-= 


Khiến lòng thương đối đáp hai đàng. 


O Trải Tim hơn mật du dàng, Là bạn thiết tri 


EE==.=======-..=. 


người thanh tịnh, Đảng dạ sạch mến yêu tôn kính; 


====--.. 


Xin trị lòng phô đầng nhon aa 


ù 4Â A 


] ` e o è 4 
RWI.— RÀT THÁNH TRÁI TIM ĐCG ĐÃ PHẢI 
TRĂM BỀ SĨ BÁNG. 


Hãy nhìn Chúa treo cây hèn hạ, 


EE EE 


Cả mình däm trớc chäv máu ra; Hãy nhìn tổ bàn 


tay phước đức, ees đỉnh tà déng d thấu qua. 


DST LS 


Ở Trải Tim cực khoan cực nhon, 


Gánh tội người chịu bề ốc nhục! OG Trái Tim hay 


thương hay mến, Mang lõi đời phải nỗi nhuốc nha ! 


e EE EE E] 


Hãy nhìn xem Chúa chịu đóng đỉnh, 


EE EE 


Giữa kẻ trộm dường đầu đảng ác. Lòng độc địa lạ 


DE EE EE 


đời độc địa! Dân ninh tà quá đổi ninh tài 


›#=E======= 


mặt tái xanh đầu mệt gục, 


Chúa chữa đời nhắm mät đặng mà; Trúc linh hồn 


EE 


=h=—:—:- —eÌ 


nặng đầy công nghiệp; Bởi miệng thánh hơi Chúa thể ra, 


Chúc cho Chúa danh rạng đời đời, Vì nhon 


====..=.= 


hậu chuộc loài tôi tớ; Đồ máu mình Ge trừ nho 


Joz EE 


bon, Ngõ loài khốn hầu đặng thứ tha. 
~—2>+~2><-~—— 


KVI.— R. T. T. T. Ð. C. GIÈGIU ni PHÅI NGÀN NỔI 


ĐAU ĐỚN ƯU PHIÉN VÌ TÔI CHÚNG TÔI. 
Đấng chữa đời chịu đau dén lắm (Sœvo dolorum...) 


Solo: 1, 3:5 == 


Đăng chữa đời eg đau đón lắm, Phải gia 


hình độc ác ghê ses Chúa cam SE đắng cay moi 


SE 


nỗ, Chịu đóng đỉnh vào cây khô hình, 


BEES 


Ó Giáo SE nép kg 7 sën, 


EC 


Tội bay khiến Trải Tim ủ dät Khá than khóc tỏ 


Gs E EH 


lỏng cảm cảnh; Hàn ủi an bảo đáp chút tình. 


Chơn tay Chúa thương mũi đỉnh thương, 


Tuôn bửu huyết ra màu đỏ dọi; Trái Tim, mặt mũi, 


CEZEEHE=====zzZ 


gân cùng ngực, Máu thánh tràn phun rất đỗi kinh. 


Khóc, than, kêu, cầu, phút tắt hơi, Đau đớn 


dường gươm thâu ngực Mẹ; Hổi ôi ! Thánh Mẫu! 
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ecne 


Ôi Thánh Tử! Há ta chẳng động, ắt vô tình. 


SE 
Đá, núi, mồ må đều vỡ ra, Đồng sông, 
E====-==.-= 


gành, biền đều chuyền động, Đâu thế màn che 


SES ==.. se. =x ec EE 


SE, ZE 


trong cung thánh, Cũng déu xé tước, lạ nên kinh. 


s E E 


Nhựt nguyệt, thiên tinh đều roi luy, Bầu trời, 


ÉSE EE SE SE 


trải đất tủi Tạo sinh. Ó người tráng lực 


SE. rr==_=-=: 


cùng ấu tử, Phụ nhon, nhỉ nữ hãy sầu thinh! 


RE 


Ớ người đứng chầu gần thánh Giá, Hãy xức 


chon phước bởi tình thương; Nước mắt rưới đùng 


tóc lau ráo, Lại lấy môi miệng liếm sạch sành. 


Chúa là của lễ đức thương yêu, Nä tây 


tội tình ta rất nặng; Dùng Máu cực lành làm hoàn 


DE 


tất, Chọn làm con mình chúng linh sanh. 


À.===:—=.-.==:.== 


Lạy Giê - giu, chúng tôi khần nguyền, Cho chúng 


tớ an, vui, sống, thưởng, Cùng dẫn đàng sáng soi nẻo 


EE EE 


chánh, Phần thưởng mp triều chốn quê lành, 


A 


w. D =a 


XVIIL — R. T. T. T. Ð. C. GIÈGIU SÅN LÒNG 


VUNG LỜI CHO ĐỀN CHẾT. 


Hãy xem Con Cha cả Ngôi hai, 


Đấng nhon hậu bổi trời xuống thể; Bởi lòng thương cứ 


đi đến chữa, Con cháu A - dong mắc tội tàng, 


Ớ Trái Tim rất mực khiêm til 


Vi gương Chúa 0ưng lời trọn hảo, Lë luật thánh Chúa 


trời don bảo, Xin giúp con vwng giữ ven toàn. 


"==-_. SA 


Chúa thương thế gian đã lụy hư, Muốn sửa 


lạ đều ta suy sųp; SE là Thầy sấp 


Ge 


mình khần nguyện, Cầu Cha cả nhiêu chế thứ khoan. 


EE ————-r—-—-— 
dE SE T oTo e] 

Suy mọi nỗi cay đắng "dùng mình, Cúi than 
E Eeer? 


rằng: «Lạy' Cha tôi hôi! Cất chén nầy cho 


Con khỏi uống, Song vưng phục ý Cha mọi đàng l» 


ï=—= =-=-—==- 


Khi sầu dạ thảm nhập tình thâm, Chúa món 


EE 


sức rã rời gân cốt; Mö hôi máu chảy ra tuôn 


xuống, Nhỏ giọt däm däm wót chứa chan. 


Mà kìa Thần chóng xuống bäi trời, An ủi 


EE 


liền hồi phục, Lực mới thêm, chồi dậy nhẹ nhàn. 


dE 


Tán tạ Chúa Cha và Chúa Con, Đấng đặng tên trên 


DE EE 


======_=- 


mọi tên khác, Và Thánh Thần mi miču phép 


tắc, Đời đời kiếp hiếp hãy tôn sang. 


— R. T. T. T. BG GIÊGIU CHIU ĐÒNG 
ĐÂM THÂU NƯƠNG LONG. 


, th) 
ip 


Mia tội lỗi ta hằng sa phạm, (En ut superba. / 


Kìa tội lỗi ta bằng sa phạm, Tợ cơ 


quân độc ác kiêu ngây; Ðà däm thấu Trái Tim rất 


ESEE=======—=—=== 
deg, Ei “g— 


Thánh, Chúa trời đâu đáng chịu nỗi näy! 


a BA a 


Chæur : KE =. =] 


Q Trai Tim từ bi lån mån, 


= EREE 


thương con chịu mũi đao khai! Mở nên ca thành 


bền lũy chắc, Con vào núp khỏi mũi lên bay. 


Tòi lỗi ta láy thương quân lính, Ngõ đầm 


EES 


nhằm, kêo trót mũi dòng; Tội trọng ta mài lao bén 


EEE==== 


nhọn, Ngọn TA thương thấu mở nương long. 


ñ===.==-== EEe=r== 


Từ bởi Trái Tim đà khai bách, Sanh Hội 


EE EE 


Tuánh Thánh Bạn Chúa Khi-tô; Này thật là cửa hông 
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CS a 


tàu Tái Tô, Cứu muôn dän đắm đuối đặng vô. 


dE 


Nguồn ơn thiêng từ đây chẳng ngớt, Như sông. 


cà phân phải Sa dòng; Ta giặt trong máu 


GEES 


chiên cực tịnh, Gut ao thiêng nho, đặng tỉnh ròng. 


dE 


Quái gò thay, là còn tái phạm! Ngỗ làm 


E==...= EE SE EERE 


cho Tim Phước xẻ ra; Song ta hãy tò 


E=E=======  =.==.=. 


hài tranh đấu, Se lửa yêu chứng dạ thiết tha. 


ï——===-.--= 


Xin Thánh Phụ, Thánh tử, Thánh Thần, Xuống ơn 


=== 


-. 


nầy cho tôi mến Chúa; Là Đấng đông phép 


EEEEES 


quòn vinh hiền, Hằng ngự trị muôn kiếp thẳm xa. 


XIX.— RÀT THÁNH TRÁI TIM ÐCG LÀ SUÔI CÁ 
ĐÂY SỰ AN ÙL 


Hëi bay tìm kiếm lòi an ủi, 


Chœur ¡ E0 sư a r E —== 
=—===.= 
Hổi bay tim kiếm lời an ủi, Hầu yên dạ trong 


viêc tr dau; Cùng là khi lội Sa rúc ria, 


Hãy vào đâu, Tìm rước chủng bay. 


".. 


ee 


Hãy chạy đến Trái Tim sẵn 


geen 


Đến Trái Tim từ hậu chỉ tay; Chúa Giê - gu phú 


GE EE 


mình tế lễ, Dường con chiên sạch tội cầu thàv. 


Bay nghe người cất tiếng dịu dàng, Mời mọi kẻ lao 


EE 


đao tân khô; Cùng kẻ lyy tội khiên đè ép, 


Hãy đến cùng Người sẽ rộng tay. 


đóng dinh thánh giá, Mà xin Cha thứ tha tội nó, 


tuù — đã điệt tà tây. 


"—====..-==-= 


Ó Trải Tim khoái lạc cối trời, Hằng làm cho mọi 


======'==-===-- 


người trông cậy ; Những lời nầy kéo chúng tôi đến, 


ZE 


Mà sấp mình khần nguyện nơi đây. 


ESE 


Xin Trái Tim rửa sạch chúng tôi, Trong bửu huyết trên 


ZE 


trời rưới xuống; Cho chúng tôi thầy đặng lòng 


EE 


méi, Dän khóc than sự lỗi ngu ngây. 


Ó nguồn cao rất mực thanh tuyền! 


a BÔ 


E FT IEEEEEEEE 


Ở mạch thầm chảy ra nhược thủy! Ó ngọn lửa hủy 


GE 


thiêu tội lệ! Ó‘ lòng nhon cháy đốt tâm tinh! 


thánh cao sang; Cho chúng tôi hưởng nhiều ơn 


DESIEE=EEEE.==—=:'= 


phước, Đến chung kì đặng thưởng thường sinh. 


== 


——~———= 


Hãy kinh tôn tán tạ ngợi khen, Ngôi thánh Phụ 


Kees eee =.— 


cùng Ngôi thánh Tử; Và Thánh Thần Đấng kay an 


Rz Ek=¿=e=l=t-sel si 


ùi, Hằng đời đời kiếp kiếp tôn vinh, 


— DÉI — 


XX. — R. T. T. T. Ð. C. GIÈGIU LÀ ar SÔNG CÙNG 
LÀM CHO CHÚNG TÔI ĐẠNG SÔNG LAL 


r 


Solo: L| 


Sự mầu nhiệm thật nên lạ lùng! 


Eet 


Nhờ sáng näy khai quang chúng tớ; Sẽ đích Tử Chi 


Khäng nuôi kê phượng thờ hết dạ ! Trái Tim thuốc 


E ee 


mầu cải tử, Xin cứu xin thống hối ks lòng. 


Muốn binh vực tích có tôi hèn, Cùng mang 


lấy hình người có tội Chủ chịu treo thay vì tôi 


====.====- 


mọn, Đấng công chết vì tội nhơn hung. 


Dấu chịu giết bày tỏ còn đây, Trên Trải 


=: 


e Ee 


 EEEzrtfT=ans 


Tim mũ gai đề lại Mùi éi dëng còn máu tươi 


PHR 


— ~—. 


chóng, Thánh Giá kia vang hiền vô cùng. 


Các dấu nầy là chứng rổ ràng, Chỉ sự 


chết, âm ti, thể giái, Bi tướng mạnh khởi hoàn thắng 


ve 02— 


SES GE EE 
E = = E 
trận Hằng bia bài vang hiên chắng cùng. 
5. _= SE ES Eat Se 
Ấy vậy ta mang thửa ơn nầy, vội ơn 
EE 
SE 
Đấng cứu ta cho rỗi; Mặc khô nầy ta ra chiến 


IS S=S===..=.== 


trận Hầu thắng chước ma qui hằng mong. 
E —- = => 
EE EE 


Cách sống cù ta đã chết rồi, Hãy chồi 


=_==...... 


dậy mà sang kiếp mới; “Theo Khi - tô bòi cây Thánh 


DEE E SS 


LE SE 
Giá Hưởng Khi tô vang hiên vinh Shống 


7. 22c —+——À-I—>—— 


EE 


Lạy Chúa Cha nhon hậu nhậm lời, Lạy Con 


e: DÄ =~ 


một đồng Cha tòn quới, Cùng Thánh Thần Đấng hay an 


==.=_.--. 


a 


sE Ne 


ủi, Hằng thạnh trị muôn kiếp vô hung: 


KXI. — R. T. T. T. Ð. C. GIÈSIU LÀ SU: BÌNH AN 
CÙNG ĐEM CHÚNG TÔI LAI LÀM LÀNH CÙNG CHÚA. 


Đấng Tạo hóa női co'n ngâi nộ. (Ira justa Conditoris). 


Solo: 1. Pin E EE E SSES 


Đấng Tạo hỏa näi cơn ngã nộ, 


EE E DE Es Se = 
EE EE 
Dùng nước mưa lụt cả dẫy tràn, Phat chìm 
SE = EE =N 

GC ee ege SE Ss SC REEL ES BECHER 
Be Geess E ER E iF 


đắm thế gian Ka lỗ, Một tàu No e 


RE sai 


đặng vẹn toàn Sau vì sức phi thường ải 


=..=—= ==.-=.=.== 


tuấ, Dùng bửu buyểt tầy sạch tin gian, 


= 0ˆ — 


e Tra Tim lễ tế ĐẠI hoà, Khẩng kết 


====--.... 


hiệp lòng hên con dại! Ớ Trái Từn lễ ngắn phép 


ES 
thẳng Xin đón ngừa ngāi nộ Chúa Cha! 


RE nh 


Đất nay đà quá nên đất phước, Gặp mưa 


T 


nhon réi đượm chứa chan. Đất xưa vốn hằng 


KEE Ed 


dom gai gốc Rày trồ sanh hoa nhụy xuê 


HE TE 


xoang; Các vị trước vốn là 


Rày rất nên thơm ngọt nhẹ nhàng. 


-= Bồ = 


dE 


Rắn dữ đề nọc sầu, Tinh ác thù bỗng 


EEEIEEriisfi 


liền tiêu hoá, Chiên lành đà bị dấu, 


; tee 
z EE 
Ấy thật là thắng trận khởi huờn. 


e 


Tài thông suốt cao tung Quá 


trí loài người hiều thấu! Hởi! Đức dịu 


dàng êm ái, Lòng nhơn hậu đáng ca 


n Ce 


xang! bei tôi té tội đà đáng giết, 


2= 


Vua nhon lành thể mạng thắc oan! 


men DË = 


dE 


Kìa bởi tội lỗi ta, Khêu chọc Chúa.nồi 


E=======_..-. 


con sát phạt May nhờ Máu Thánh Chúa 


KEE = E—— 
=“===  .:-........... = 
v -#- "em A Wé 


Những hằng nài ta đặng thứ khoan; 


Eë 


Nọ đoàn dp hàm hằm xông tới, 


=== 


Dën hồ ngươi nép nép lui tan. 


g lộ EE EE 


ec Chúa Thế gian dä nhờ ơn cứu chuộc, 


_—=-—....-. 


Xin tuy lễ thảo tạ ơn ban Chúa 


BE 


là nguồn ou phần. rỗi, Chúa là chính 


E T = EE 3 


ban 
tướng dân đàng, Nước Chúa trị thanh nEkàn phước 


2r Te ege 
Dee sg = SE == 
lộc, Cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. 


—R. T. T. T. Ð. C. GIÊGIU LÀ LÈ TIỀN DƯNG 
ĐỀN TÔI CHÚNG TÔI. 


Lạy Giêgiu, tôi mến Chúa thay! {Jesu dulcis amor...) 


-E 


Lạy Giê - giu, tôi mến Chúa thąy! 


Dường Chúa ngự đây, tôi bước tới, Tôi hôn Chúa động 


E=EEHE=—==-- 


ün! n sốt mến, Nhớ tích thương chuyên đc tâm bào, 


ee GE EEEE 


Ó Giáo Bei ly dën tiền khiên, 
mà 


Khả Gäng cậy lễ v đền tội! Kia Trải Tim cửu 


Seil 


ta đặng rỗi Bởi Ree: mình tế Chúa thiệu tào. 


E == ====.===_= 


Ôi! tôi dän ue ấy Chúa mình trần, Đây vít 


EE 


E EEN 


tích rā rời gân cốt; Có máu chảy, lại thêm gai 


====_=--=.--. 


văn: Thân thề nầy tất bạt dường bao. 


EE 


Kính chào dän Chúa bı tích thương, Ki mũ 


E—-ẽ-__--. 


gui thấu qua tảng nghạch! Gương mặt hiền hoá 


ra biến sắc, Đấng chín từng kinh khắp cả trào. 


Kính chào ngực hông Đấng chuộc đời! Kính chào 


EE 


cữa khai nên hiền hậu! Trôi hoa hồng đỏ tươi màu 


ứng, Nên phương được sanh rỗi dường nào. 


SE? = - 
d 


Hai tay thánh, tôi kinh lay chào, Chịu đỉnh 


SE ri 


sắt đóng thâu rất dữ! Xin Cứu thế chớ xua tôi 


EE 


tớ, Khôi chon thánh Chúa hiền xiết Pabi 


Gelee 


— D. 


XXIV. — RÀT THÁNH TRÁI TIM Ð. C. GIÊGIU 
LÀ TRÁI CÂY CHÚNG TÔI. 


Mee 


Chúa Khi - tò tái ngự thiên cung. Đã phả 


——— RE aami D a 


ST SE cm 


tan phép quòn sự chết, Ngự tòa sang bên hữu Chúa 


GE 


Cha, Don chỗ vui đời đời chẳng hết. 


Q Trái Tim nơi cậu cơn hiềm, 


Cứu con hồi cân cấp mạng sinh! Ở Trải Tim thuẫn 


SZ Kä E TESA 


Ki 


đở mũi cừu, Cứu con lúc nguy nghèo lià (del 


=========- 


chuộc hoàn tất bình an;  RBày thắng thiên ngự 


SES Ee 


chốn tòa cao, Sửa mọi việc thể gian định đạt. 


"======-=..=- 


Loài tôi tớ đem lên cai trị, Nhờ phước 


=.===_- 


Chủa sống lại thăng thiên; Người bôn bắc lại 


EESEEEE====a 


lãnh nhành kè, Ban thường sanh cho người chết thác. 


+ SE ==- 


Chúa hằng tô tích thương đã chịu, Cho Chúa 


SEHEEEEEEEES 


Cha mắt đặng xem tường; Mà đảo cầu nguyện 


n 


BAA 


thë chúng tôi, Đặng vĩnh an hiệp hòa hôn xác. 


dE 


Xin Giê-siu trên trời đoảái đến, Kẻ tạm 


Hạ, đề thể mồ côi; Xin ban cho chúng tớ bởi 


Sg anaa 


Dé, (Ơn Thánh Thần, như đà hứa chắc, 


Xin Chúa ban chánh chon soi tri, Cho linh 


hôn mến Chúa hết tình; Xin ban cho da 


==-=..—---..- 


mến Chúa Trời, Hầu lửa mến cháy lòng khoái lạc. 


TH Gëllene 


DE, a 


XXV. — RÀT THÁNH TRÁI TIM Ð: C. GIÊGIU 
LÀM CHO CÁC THÁNH VUI MUNG KHOÁI LẠC. 


OLDCRAY 


Tung hô Chúa Khitô, (Alto ex Së mpi vertice) 


(BEE 


Tung hô Chúa Khi-tô, Là Con Cha 


EE EE 


cả bởi đỉnh tròi cao, Như một hoàn đá, sơn trung mới 


KE 


vở; Tán tạ vì Cứu thế, Sảnh đá núi cao, xuống 


em 


miền đất thấp, Câu hai góc nhà, trên dưới đôi toà, 


= TẢ —= 


Eben RSC 


Inh ôi ngai trên, Đoàn hô: Vạn tuế! đoàn 


chúc : Thiên vinh! Ảng vë ca SE liên bản 


—. == 


tấn, Vang lừng thượng điện, Hội tưởng : Ba Ngôi: “hội 


====-==. FG 


khen : Một Chúa, Giàng tơ trước tiếp tấp cung hòa. 


dE 


No nao phi da gặp cõi thiên quang. Đoàn giáo 


hữu đồng tâm hòa lời tặng, Mong mỗi hết tình, đẫu 


còn tiện địa, Cũng với Si - on, chung hiệp tiếng ca. 


BEE 


Lạy Vua Thần Thánh hưởng vui, Thánh đường 


wc se 


EE 


nầy dưng Chúa Chỉ tôn, Xin chiếu ái ân cho đầy dẫy. 


BES 


Ó Chúa, giáo nhon khân vọng! Xin xuống đây nghe 


SE ==:===# 


lời dân tấu, Gội lòng con ơn thánh hằng hà, 


Mọi ơn Nhà thánh sẵn ở đây, Giáo hữu kêu 


EE 


xin, tới đó cầu, ec gội nhuần vạnơn rưới xuống. 


Đặng ơn rồi, hãy về hoan hi, Cho đến khi bő 


Em ====.===- SE 


xác trần thể, Vào ngự đầy tòa phước cao xa. 


ñ=.==_===...= 


Chúa tụng Đức Chúa Cha chị tôn, Vuối Con 
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một Người là Chúa Con, Đặng ou vọng muôn đời tiến 


hiến, Tung hô Chúa Thánh Thân chỉ quới, Là Ngôi 


X - Fame ` 4 er? 
EE Eed 
Ba rất hayan ủi, Đáng quyền hoành vạn kiếp ngợi ca. 
—+=%=—— 


KXVI. — TA HÃY HIỆP CÙNG THÂN THÁNH, MÀ 
NGỢI KHEN TRÁI TIM Ð. C. GIÊGIU. 
La=Fa 


Al- le- lu- ia, Al- le- lu- ia, Al- le-lu-ia. 


BESTEET 


Ngợi khen Tâm Thánh Giê-giu nhon từ, Gồm 


EE 


no phước đức, thương ta vô cùng, Người là Chúa 
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trọng mọi nơi khâm sùng, Mọi nơi khâm sùng, 
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Tac ghi cung kính Thánh Tâm Chúa Tròi; Lòng 


lai loài ta vô tình Loài ta vô tinh. 


SE 


Lòng thương dën Chúa gian nan cách đày, Còn 


EE 
Ee Re ==. Deeg ee Ss 


tong ngụ chon ch À à, Tà thầ j 
đương ngụ chốn chông gai đây là, Tà thần xui 
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gục, bại ta dom ngày, Ha ta đêm ngày. 


Nguồn nhơn chan chứa thương ta muôn trùng; Liều 


thân chịu chết, máu rơi chan hòa, Hën Da thể 
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4 EE 


tục, cho ta lên trời, Cho ta lên trời. 


Bà xưa nguyên tô, A - dong xương sườn, Nằm 


EE 


mê Chúa lấy 1 làm nên thân bà, Nầy cùng € 


nhiệm cho ta suy tường, Cho ta suy tường. 


(ett 


Dong đàm hông Chúa, thầu qua Tim Nguời, Gầy 


HE 


sinh Hội Thánh, thành nên con người, Nầy là chứng 


thật, khoan thay nhơn lành, Khoan thay nhơn lành. 


Lạ ibay — Thánh lương thiêng nhiệm 


mầu, Truyền nuôi con cái, no nê linh hồn: Ơn 


EE 


nầy qui trọng, sơn xuyên đâu tày, Son xuyên đâu tày. 
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Nầy tôi thiếu thốn, chưng trong mợi bề, Tài 


EA 


năng lòng trí, dại ngu tâm tình, Nào hề cám 


tạ cho càn ơn Người Cho cân ơn Người! 


Nầy xin Thánh Mẫu, vinh quang trên trời, Lòng 
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chăm triu mến, nggi khen Tâm Người, Cầu 


nguyền cứu hộ, đem con lèn cùng, Dam con lèn cùng. 


es BU) =— 


Lại xin ông thánh Giu - de trên trời, Quyền 


cao thân thể, cầu thay con nhờ, Đời đời ái 


Eeer? 
lgl be — 


mộ, mến Tâm Chúa Trời, Mën Tâm Chúa Trời. 


n PEEEEEIEESTEEEHE 


Cùng xin Thần Thánh, thông minh Thiên 


đàng, Lời dâng cung kính, ngợi khen Tâm Người, Loài 
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phàm có tội, cầu thay cho cùng, Cầu thay cho cùng. 


Nguyện dưng hồn xác, ghi trong Tàm Người Lòng 


lo lời nói, xin dàng chon tình, Hằng tùy Chúa 
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PEPEE E] 


định, mười răn ghi lòng, Mười răn — lòng. 
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XXVII. —nÂT THÁNH TRÁI TIM BÐ. C. GIÈGIU HANG 
KÊT HIỆP CÙNG TRÁI TIM ĐỨC MẸ 
CHÀNG RÒI GIÀY PHÚT. 


ES ee 


Trải Tim Mẹ hòm bia rất thánh, 


B72:EPEEEEETrEtEIersn 
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Là chinh thật kho tàn hiên vang, Trử mọi phước bõi 


`... ———- SS ES 
KEEN 
trời ban xuống, Cầm phép mầu nhiệm Đẳng cao giống: 
6 


Ghœur : Lë $ 


A kinh lạu Giê - giu thiên Chúa, Phần danh 


FE 


Gong Thánh Mẫu cả sang, Lòng con lặng Trái 


EEISiEEEE ti 


Tim Đức NG Xin giúp con cất tng ca ong, 


Trải Tim là gia nghiệp Giáo hữu, Trái cậy 


— << ———>—x—————- 

—#-?——az——— Keren 

EE E SE 
weg Cem 


vui vẻ, lại tôn sang, Ngửa trông lòng mến 


Gd E Ee Te Ve kb EE 
beer 
yêu muôn kiếp, Kết lòng con với Mẹ triển trang. 

=5. Ga: 
dE EE 
Kính mäng tặng Trái Tim quói lạ, Hằng tích 


đề của báu Thiên dàng. Là Bình thánh Thiên 


e 


EE 


ee 
thần xem ngóng, Trử giống Man-na Chúa dä ban, 
c————+———`——^-r—-———-r—-—~--x~- 
——1-.ỏ 
Là: EE 
Trái Tim Mẹ là Đền Vua ở, Là Thiên 


tee EE Ee 


đàng rực rỡ cao sang, Là Dën thờ chánh tế hằng 


EE 


sống Là Bàn trọng dưng lễ bình an. 


5. 


Lòng Đức Mẹ chín trời khôn ví, Hoài nhủ 


SCH EE] Ee TES 


Đấng cứu chuộc thế gian, Song Trái Tim Mẹ 


càng nên trọng, lo đều chỉ nhiệm lạ sánh đang. 


EE 


Trái a en trước đà nên thánh, Hằng trử 
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chứa cao cå vinh vang; Sau Ngôi Hai làm người bé 


—— 
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túi, Chịu lòng Bà chin tháng cwu mang. 


EE 


Kinh lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, Làm cho 
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người sống đặng cửu tràng, Là sự thánh Trải 


Eetzl*“#E=2-z=-EETIZ7E 
Tìm Đức Mẹ, Xin khấng trị lòng chúng nhon gian. 
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XXVIII — HÄY BẮT CHƯỚC TRÁI TIM BCG ĂN Č 
HIẾN LÀNH CÙNG KHIÊM NHƯỢNG 
THẬT TRONG LÒNG. 


Kinh ghỉ chép Dạy ta rằng: Học phép khiêm nhường, 


EE BEE Eemere 
EE SC = i A 


ae ae me E — Bn e nl 


Lòng hiền hậu, nên bài giáo huấn. 


=1 SE 
ngời Khi lâm tử, phước nầy sång th 
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Bằng lòng chịu khó, Hết sức hảm 


======= 


minh. Mặc đầu cho người thế đề khinh, 


E 


Cũng nhw đặng thánh thần tôn kinh. 


Chẳng hề than thổ, Không tiếng nỉ 


e — “— 
— ]——— !J———— 
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Lett LH, Sa e E eee. Wb e T e e a deg ~ 


nắn Nầy gương khiêm nhượng tô 


= =— RECH EH 


tường Kìa bài nhon hiën chói i 


TSS 


Từ trời xanh, xuống viếng dân đen, 


z= e 


Khen làng đỏ,không chê loài bạc; Nghĩa sanh thành không 


#⁄ = 
màng báo đáp, Ơn tái thục, Chúa lại gia thêm. 


Thương là thương linh hồn đọa lạc; Giận là giận ma 


qui lẫy lừng. Nên Chúa đà gối quì khắp khởi, 


DEE 


Trái Tim thì máu chảy thấm tươm. 


khôn ngằn! Lòng khăn khẳn nhớ mình phải 


chết Mặt dàu dàu sợ chủng phải sa. 


TEZE 


Thương hỡi! Xót xa vườn Sê-ma nọ! Ra tay chịu 


« , - — a E a 
BEREE 
eoceno = 
khó vớt lấy dân hèn. Muôn hình khảo lượt, 


^ H ` 9 a a 
thân cam chịu, Ngàn đều sỉ nhục, dạ chẳng nài. 
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Khác nào thác dòng quiên tuôn xuống, 
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weg e s— 


Cũng tày lò lửa ngọn cháy lên. “Thảm thiết bấy Sa- 


BEE 


lem thành nọ, Đau đớn thay Ca - la đỉnh kia. 


10. ==== — = eg 


Xác thánh còn treo trên Thánh giá, 


— 


bồng luôn xuống, Con bạc theo suối dó, thẳng lên, 


Hay đâu người tình bạc láo lơ? Cúi lở TÊN Ge 


Ee 


nhơn, Xin thương loài ngày dai, 


ES Ee e 


Ngõ Sc tính o e Lo tu Së sốt sắng. 


"ok EE 


Đời nầy xin tac dą bia 


EE E 


vàng, Kính thờ trả nghĩa; Kiếp khác 


đặng đầu đeo mũ ngọc, Hưởng phước báo ân, 
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XXIX. — RÂT THÁNH TRÁI TIM Ð. C. GIÊGIU LÀ 
TÒA TRÓT TÍNH Ð C TRỜI NGỰ, CÙNG 


DAT ĐẸP LÒNG Ð. C. CHA. 
Gates 


SE 


Mừng thåy, mừng thay, mừng thau là mừng. 
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Mừng kinh Thánh Tâm là Tòa Chúa cả, 


GE E 


Gồm đầy phước lạ, trọng qui hiên vang. 


ï=== = 

Mừng đã hiệp cùng Ngôi Hai Thiên Geen 
p= 
Nguồn nhon chan chứa, ZE ải vô cùng, 


BEE 


Thần Thánh Thiên cung, thảy đều thò lay, 


Thánh giá tử trường, phú mình chịu chết, 


Suối hồng cuộn cuộn thấu khắp tứ phương. 


Khắp chúng thế thường nhờ ơn tái tạo, 


Sáng khai chính đạo, Bi tích nhiệm mầu. 


00 a 


dE 


Thánh Thê cao sâu lòng w trối dé 


Gồm no mọi vẻ nuôi đưỡng linh hồn. 


dE Ss FeFe l 


Hån thậtNgườinhơn, lưỡinào kê SC, i 


EENE — 


Thật là Tưởng mạnh, SE tuyệt qui ma. 


Khiêm nhượng thiệt thà đầy no nhon đức, 


Hết lòng hết sức kinh mến Chúa ` Cha. 


Bierg 


Cầu nguyện thiết tha, cho muôn Dëse àn rỗi, 


ee ee ECH) 


Biết đàng thối hối trổ lại ăn 


nh. === SP ss EE 


Cao trọng vô ngăn, oai quyền Res tắc, 


EE 


Trên trời SH đất cai quản chở đệ 
_—==. ~- T 
13| RR EE end 
—— mma- 
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Khoan nhon đại dé, dong thứ chúng con. 


WË 


Nay chúng con còn sống nơi thế tuc, 


cb Een 


Xác SINH tư bàng đánh den lập công. 
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_ SERERA 


Cầu khån trông mong ơn lành ban xuống, 


Sửa mình khiêm Ee bỏ thói kiêu ngoa. 


jx== = 


Chỉ dốc ni thà, đảo điên trừ De —— 


GE Sen Eege SES 
E =—=== SEH 
Mười răn nắm giữ, chång chút sai TƯỜNG 
z Ta d ET Eer 
EE `. SE? 
Sau MAT nhà, thiên đànghưởng phước, 


nh EEEOHSEEEI 


Tòa vàng chầu chức, SC với Thánh Thần. 


18.|Jz——£—z£= EREE d 


See 


Muôn k kiếp ere vang, ngàn đời m pa 


E EC EES 


Thánh Tâm thấy rồ, tríu mến chẳng cùng. 


Gett, 


.. 


KXX. — KINH CẤU RÂT THÁNH TRÁI TIM 
Ð. C. GIÊGIU, 


(Ân xá 300 ngày.) 


GE 


Khi - ri - e Ê- lê- y-son. Khi-ri-xi-tê É- lê- y - son, 


GE e 


Đức Chúa Cha ngự trên trời, Thương xót chúng tôi. 
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Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế, Thương xót chúng tôi. 


— 


Gah 
Ce Ek ss 


——====—=m— 


Ba Ngôi cũng một È C Trời, Thương xót chúng tôi. 


E E ——`—- 
nh. e — 
DEE 
Rất Thánh Trái Tìm Ð C Giê-giu là Con Ð C Cha 


————__-_—_ 


hằng có đời đời Thương xót chúng tôi. 


SP PN A o ESE > GERESET a z-s- 
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giê - giu 


đã tượng sanh trong lòng thánh mẫu Đồng trinh bởi 


i wu 
P.5... cac 
e 4T. T 1V. 8S. TE 


phép Ð C T Thần ban xuống. Thương xót chúng tôi. 


——.—- 


Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê giu rất 


ZE EE 
Ee 


Bi 


oai nghỉ vô cùng, Thương xót chúng tôi. 
Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê giu là đền 
thánh DC Trời ngự, Thương xót chúng tôi. 


Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê giu là ngai 


Chúa chí tôn vô đối Thương xót chúng lôi, 
/ 


a ER — 


DE============- 


Rất Thánh Trái Tim DC Giê-giu là lầu đài thiên 


S=========-. 


Chúa cùng là cửa (hiên đàng, Tuương xót chúng tôi. 


-+ EE 
BEES 


Rất Thánh Trái Tim Ð C Giè- giu là lò hằng 


Es emm ee ere Sg o Ee 
E E EE, ES ...— = 


Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê-giu gồm trọn đức 


BS AEE 


công bình và đức mến yêu. Thương xót chúng tôi. 


: _———¬~  — ees =——=. 
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Rất Thánh Trái Tim D C Giê-giu rất nhon lành 


và đầy dãy sự ân ái. Thương xót chúng tôi, 


Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê - giu gồm no 


f mr EE E E 
È: =¬=------ 


mọi nhon đức, Thương xót chúng tôi. 


WEE 


Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê - giu rất đáng 


kinh thờ tôn trọng mọi đàng, Thương xót chúng tôi. 


========-- 


Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê - giu là Vua cai trị 


=Ø- yt 
EE 
G ——-=———><——-————=~ 


cùng là căn bồn lòng mọi đứng, Thương xót chúng tôi. 


EE 


Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê-giu là kho tàng tích 


F SE Em: 


đề mọi sự khôn ngoan dug trí, Thương xót chúng tôi, 
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EE a ———————— 
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Ki eem Keesen E E EE E 


Rất Thánh Trái Tìm DC Giê-giu là tòa trót 


=======-- 


tính Ð C Trời ngự, Thương xót chúng tôi. 


SE ——"`— 
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Rất Thánh Trái "Tim D C Giê giu rất đẹp 


Hà D C Cha, Thương xót KE tôi. 


Rất Thánh Trái Tìm Ð C Giê - giu là mạch tràn trề 


SE =====.==-.= 


thông cho chúng tôi mọi ơn phước, Thương xót chúng tôi. 


PP —=... =5. 
: E SE EE 
Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê-giun là thiên 
¬———*——-———=---- >> 
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đàng muòn đời trông ước, Thương xót Ee tôi, 


Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê -giu hay nhịn nhục 


và hay d ge VÔ cùng, SE xót chúng, tôi. 


bố cho kể khần cầu, Thương xót chúng tôi. 


lé TT E 
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Rất Thánh Trái Tim Ð CGiê-giu là mạch thường sinh 


EE SE, 


đền vì tội chung tôi Thương xót chúng tôi, 
T 


tăn bề sỉ bäng, Thương xót chúng tôi. 


paz = 
E 
Rất Thánh Trải Tim Ð C Giê - giu đã phải ngàn 


nỗi wu phiền vì tội chúng tôi, Thương xót chúng tòi. 


Rất Thánh Trái Tim DC Giê - giu sẵn lòng 


E=—=—===_= TE 
vung lời cho đến chết, "Thương xót chúng tôi. 


Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê - giu chịu 


đòng đàm thấu nương long, Thương xót chúng tôi. 


lộ ~ Te Se EE E Es Sg 
Pa poaae a: 
Kee SE mm 

Rất Thánh Trái Tim D C Giê giu là suối 


cả đầy sự an ủi Thương xót chúng tôi. 


Rất Thánh Trái Tim D C Giê - giu là sự mg cùng 


ES 


làm cho chúng tôi đặng sống lại, Thương xót chúng tôi. 


PT SE EE E n a a 
apa a a Ep- 


EE HHC 2 Hl 
_ Rất Thánh Trái Tìm Ð C Giê - giu là sự bình an cùng 


KEE 


đem chúng tôi lại làm lành cùng Chúa, Th. xót ch. tôi. 


SE y- =N _ it „= mar- = 
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tiến dưng đền tội chúng tôi, Thương xót chúng tôi, 


EE 


rôi kế cậy trông Thương xót chúng tôi. 


Rất Thánh Trái Tim Ð C Giê - giu là nơi 


cậy kẻ mong sinh tì, Thương xót chúng tôi. 


E e a aa Ee Ce 


Rất Thánh Trái Tim DC Giê - giu làm cho các 
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thánh vui mừng khoái lạc, Thương xót chúng tôi. 


Chúa Giê-giu chuộc tội cứu thể, Chúa nghe cho chúng tôi. 


Chúa Giê-giu chuộc tội cứu thể, Chúa thương xót ch, tôi. 


tg en 
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KINH RÅT THÁNH TRÁI TIM 


(Ó các nhơn dàn) 


à 
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Ee 
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Ó cáe nhon dän trong bầu thế giái, 
Hai người giáo hữu ở khắp bốn phương, 
Hãy đem lòng tòn kính mến thương, 
Mà thờ phượng Trái Tìm quới trọng. 

Hãy cầm trí nghĩ suy ngướng vọng, 

Trái Tim nầy rất trọng hiền vang, 
Là tòa vàng Chúa ngự cao sang, 

Là chốn thánh dàn nguy an ân. 

Vậy ta phải suy cho tường tận, 

Mà ghi lòng cần thận chớ phai 
Nhẫn thuở Người khi mới đầu thay, 
Trải Tìm ấy đã đành thiêu đốt; 

Từ bình sinh đến khi mạng một, 
Trải Tim nầy luống chịu ức oan. 
Bởi vì ai ngọn lửa nồng nàn, 

Xông Trái Tim khô khan teo héo 2? 
Trách bấy ai phô mình khôn khéo, 
Đàng ngãi nhơn chánh nẻo không tìm, 
Hầu mến yêu trắn triu Trái Tim, 
Như vú mẹ trẻ măng bú mớm Ì 

Bỡi vì ai gai đơm chơm chởm, 

Đâm Trái Tim Chúa phải nát tan? 
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Thánh giá bao giờ đề sẵn sàng ? 

Sự khốn khó từ đây là gốc. 

Lưỡi đòng nọ khi nào đâm xóc ? 

Dấu mến thương lấy đó làm tang. 

Coi đó thì hån biết rõ ràng; 

Chi phải đợi Người than Người kề? 

Thấy nhơn đân vô tình quá tệ, 

Trái Tim nầy xiết kề xót xa. 

Gãm phàm gian bội ngãi hằng hà, 

Trái Tìm ấy thiết tha tân khô. 

Nin thì những ngập ngừng tủi hồ; 
Kë ra thì lụy nhỏ chan hòa. 

Ñ y gẫm xem lớn bé trè già, 

Ra linh lång thật là quá lẽ : 

Trong hội hữu xem ra ít kẻ, 

Tô tâm tình mạnh më bao nhiêu. 

Chốn thánh cung Mình Chúa quạnh hiu, 

Mấy khi thấy sớm chầu tối viếng ! 

Đêm lặng lễ nin khe vắng tiếng; 

Ngày lång xao láo Dën lång lơ. 

Ít thấy ai lai vãng đền thờ. 

Ra nguội lạnh lång xao khôn xiết. 

Nơi đền thánh đèn chong leo lét, 

Ít thấy người ngó xét ngồ ngàng. 

Rẻ vô đạo cùng đứa lắng loàn, 

Đã chẳng màng, chẳng nhìn thi chớ ; 

Người tâm phúc, còn thương còn nhớ, 

Lại sën lưng vô cớ mới ngang! 

Ó những người bạc ngãi trăm đàng, 

Sao nỡ dám vội vàng bôi bác? 

Hỡi phô kẻ nguội lòng, bạc ác, 

Sao mà bay những mảng trễ tràng? 

Bấy lâu nay lầm lỗi chẳng màng, 

Người đã không phàn nàn chấp nhứt § 

Vậy nay hãy qui nhon lập tức ; 


— 107 — 


Chúa chỉ từ giúp sức chỉ đàng; 

Kíp ăn năn bỏ thói ngang tảng, 
Chùa tánh nết lăng loàn cho đứt, 
Hãy quyết chí lập công, tu đức : 
Chúa nhon từ, Át chẳng phụ phàngc 
Trái Tim nầy là biền rộng khoan, 
Trầm mình đó, sạch tan nhơ bợn, 
Trái Tim nầy, tòa lân mẫn lớn, 

Ta tới đây, thú tội lỡ làng. 

Ở nơi dày nương dựa vững vàng; 
Khôi dông tõ Satan, thể tục. 

Đây im mát nghỉ an phú túc, 

Tợ lầu đài vinh phúc thiên đàng. 
Kho tàng kia đầy dẫy ngọc vàng, 
Mở sẵn đợi kẻ xin mà thí, 

Lương y nọ sắm phương biêu lý, 
Những ngồi chờ binh đến mà ban, 
Kẻ cơ bần đói rách lang thang, 

Cho no ấm, bạc vàng, giàu có. 
Người cỗ lại, phong lao đâu đó, 
Cho thuyên toàn, trắm họ vui mừng. 
Thuở xưa kia các thánh đã từng, 
Mang ách ấy mới an thong thả ; 

Thì lúc nầy ta tua vội vã, 

An thành näy mới đặng vẹn toàn; 
Ngụ đền nầy khoải lạc an nhàn, 
Hưởng mỹ vị không chi đắng dat. 
Nghe không thấu đặng mùi ngon ngọt, 
Něm mới tường mật ngọt dịu dàng. 
Ấn Trái Tim xin đóng thất vàng ; 
Cho chúng tử vào hàng đã chọn. 
Xin Trái Tim ấp yêu con mọn, 

Chở che con khỏi ngọn lửa dém, 
Nhờ Trái Tim máu nước thanh thiêng, 
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Rwói mắt më toai lòng phi chí, 
Ngira tròng Cha mở khoa ứng thi, 
Cho chúng con ngõ đặng xen hàng. 
Bấy lòi khần nguyện cầu than, 
Xin Cha cả cực khoan thương đoái. 


Amen. 
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NHỮNG CA NGỢI NÄY ĐÃ LÂY RA TRONG SÁCH 
BREVIARIUM, BENEDICTIONALE. 
HYMNI ET CANTIONES 
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E 


SAIGON 
IMPRIMERIE DE LA MISSION 
TÂN ĐỊNH 
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e` ` ch?” A 2 o Ae A AE A —————.-——T— D Sé A Ze Ces Ae Za 

è TO SAA e e ee? Fe e e D Fee et i WW 


IMPRIMATUR. 
Saigon, die 8a Augusti 1921. 
t VICTOR CAROLUS. Ep. Larang, 
Wc. Ap. 


Những Ca ngợi nấy Cha Phaolô Out đã 
lầy trong sách Breviarium, Benedichonndle, 
và Hymni et Cantiones (Hfong-Kong) mà in ra 
trong năm 1912; nay in lại y như bon cũ, có 
thêm dâu hát mà thôi. 

He thầy là 32 kiah và kinh Cầu Ð. C. Bà. 

Chó chỉ mội ngày trong tháng Maga, khi 
làm việc Ð. C. Bà, hát kinh Cầu và thêm một 
kinh trong mây Ca ngợi ây, thì tôt lam. Song 
khihát, xin giữ nhịp nhàn theo đầu tây( mesure ) 
cho kỉ, mà cũng phải giữ giọng tiềng Annam 
nữa, nhút là đâu măng, dâu hột và ngã thì phải 


liệu mà uốn giọng cho trúng đâu Annam. 


og: 


MỤC LỤC 


_——m 


A kinh lay Đồng trinh 60 


A kinh lay Giêgiu 44 
A Trái tim 42 
Con vua cå 15 
Chúa chuoc tội 55 
Chúa Khitô 58 
Đấng đất đai 24 
Đấng hiên vang 31 
Đức giáo tông 12 
Kinh Cầu Þ C Bà 9) 
Kính lạy Maria 9 

Kính mång Đức Nữ 86 


Kinh mäng Mẹ danh vọng 49 
Kính mång Mẹ như sao 18 
Kính mâng tặng Trái tim 43 


Lay Đông trinh 26 
Lạy Giêgiu 36 


Linh bon tôi ngợi Chúa 93 


Linh hồn tôi thường ngày81 


Mäng á mäng 

Mẹ tinh toàn 

Nghe nhiều thuở 

Òi! mấy giọt 

Ớ anh em hiệp tình 

Ớ anh em hiệp vầy 

Ớ anh em khá tua . 

Ó các dän ` 

Ở con Đức Mẹ. 

OC Đấng hiền vang 

Ó Maria, Con vua Đavít 
Ở Maria, Trót mình. . 
Ó Mẹ lành 

Thánh Maria 

T äns ÐCT 

Tòi kính ngợi minh tỉnh 
Tôi ngóng lên , 


46 


CA NGOI D0 BÀ MARIA. 


{1 — GIỤC BẢO MỌI NGƯỜI TÔN KÍNH Ð. C. BÀ. 
Ớ ANH SM, HIỆP TÌNH KWEN NGợi| (in Mariæ laudem 3 


Allegreilo 


Ứ anh em, hiệp tình khen ngợi! OC Hội 
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bu 


hữu cất Bói ngâm nga, Mà chúc SS Ma-ri 


Bee 
Khá rập ràng trỏi tiếng vui ca ! 


Ũ 


Kinh mäng, kính mäng Ma - ri- - -- -- q, 


le voix 
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chết đè lấp bit bùng, Nhờ Đức Mẹ xuống ơn đỡ 


Như hoa kia rất thơm phới nhụy, Mọc nơi 


sủng núp kín ai hay ; Cũng mộtthẻBồngtrinh Dức 


yN A. D ` r See 
Nữ, Hằng án tàng ou Chúa lạ thay! 


` 
Chúa trời yêu đức nhon khuất tịch, Không ưa 


s ¬ e 
Ớ Đức Mẹ gôm no phước la! Loài thọ 


sinh không kẻ sánh đang, Chúa chọn Mẹ trên đời có 


Nguyện cho con đồi theo chơn Mẹ, Hầu làm 


theo gương „ Mẹ tỏ —— Mà yêu mến Khi-tô hết 


= EE EE EE 
E EE 
N a E 
dą, Vì Chúa đã thương con lắm thay. 


EE 


Xin cho con thật long sốt sáng, Kính thờ 


Chúa thường bữa cầu nguyễn, Hùng chf dạ Kläng 


egene ECK: ENEE ege 


Leer == 


í e 
Dưới thể nầy khong khen nggi Mẹ, còn địu 


EEEEEEIEESIEESEEEEI 


ngọt êm ái đổi nẩy, Huổng chi sau hiệp cùng thần 
EE 
EEE ¬ SS SE = 


thánh, Ca ngợi Mẹ biết thuở nào khuây. 
— 


Ï.— ĐỨC CHÚA BÀ CHÄNG HÊ MẮC TÔI TÔ TÔNG 


Ó Maria, Trót mình Mẹ (Tota pulchra) 


Refrain Moderato 


a g e een 
If Tee 
w JL. Säll Hl ————>: 


Ó Ma-ri o ở Ma-ri Z 


Trót miuh Mẹ quới thanh rất. đẹp, 


EE SÉ EE Se 
SS Ee Ee 
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là Mï Nữ có một ët Ninh! Mẹ chẳng vương tội truyền 


nguơn tô, Rất sạch nhơ oig bợn tội tình. 


khoái tâm thần, " ra rạng denh cho dân Sg tớ, 


SE =- 
Mẹ bình vực các kẻ tội nhân. 


hãy khẩn nguyện, Cho chúng tôi ngõ được hồng ân, 


a A => ` 


DTN GE 


DL. —- Ð. C. BÀ CHẢNG ĐỨNG DON Ku 


W 
" 


Mẹ tỉnh toàn. ( Fnviolata } 
ChœuP Moderato 


Mẹ là cữa chói lòa thiên các, Mẹ lành Khi-tô 


Peano o S 
——— E T 


dấu thiết tha, Där nhậm lời thât tinh khen ngợi, 


E F SE E 
==== SE 
Cho hôn xác chúng thấy sạch trong, 


Lòng miệng sôt sống dang khán Me 


Retrain 


REEE 


Ớ Nữ mà ớ Bà nien hậu, Hor Ma-ri a. | 


| 
DO EES EE 


O NG Vương, é Bà nhơn hậu, Hồi Ma-ri- o 


vì lời EH pon pam dia E 


W Te E $ 


o 
Hãy xin Chúa thứ tha con mọn, Khói tội tình 


¬—— ¬——— 
tì tích, Hằng dé bền một mực chẳng sai. 
O Nữ Vương. . 


We 
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V. — NHỮNG ví DỤ CHÍ TRƯỚC ĐỨC CHÚA BÀ 


CHANG HË MÁC TÔI TÒ TÔNG 


Kính lay Maria (Tibi, Maria, decus) 


Allegretto 
Refrain le voix 


—— dL 


2° voix 


E E E | 
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ị Kính lay Ma-ri- « thánh Mẫu, Mẹ đã đạp nát 


Kinh lay Ma- jisa thánh Màu. Me dä Ee nát 


đầu rắn+~ưa, Chúc hiền Đỉnh kính dưng mäng Me, 


E=iEitsFiEE=Es 


đầu rằnz~a, Chúc hiền 0inh kính dưng mäng Me, 
Is voix 


lời con thåo gởi thưa! 


Xin nhậm 
2° voix 


Xin nhậm lời con thảo gói thưai 


¬".— 


d Lë SH === IS SE 


Thể gian xưa lụy sa khổn nạn, "tt lâm 


E 


SSC ei be les 
E BEE e Ee e Seen ee e Ee EE EE 
Ee Ee Eeer T E SE Z 
drng, bởi nhờ ơn Đức Me dë nưng. 
däs es CS SR ES l af SES E3 2 ees e 
ER SE E EA See SS NC 


Đời No-e dày tràn hồng thủy,Loài thiên hạ đến 


bấy tôi tình ; Một tàu nọ sóng xao chẳng vỡ, 


e 


Cứu mang người nhon đức trung trinh, 


HE ii 


Ze TP lạ xưa sa ii ge đất, Mà lốt chiên giữa 


dè ráo khô, Sau nguyện lại sån dën ráo ré 


Tấm lốt chiến sương ướt nhiềm vô, 


"“=-— =-.-- 


Giu-dit ka dây no phước hạnh, 
ES EE =5: E Ce =] 
Be GE EE 
chém Hô-phê tướng giặc đầu rơi. È-the nọ cũng 


SES SE EES EA 


vì hiếu nghĩa, Hai A-man kiêu hånh trêu ngươi, 


SEEEEEEE=tszm 


Mẹ Đồng trinh nầy càng thêm lùng 


Sinh Thiên Chúa và trót tính người, là tg gdi máu 


beste? 


ra Mi SES SE SC ta mạng sống đời đời. 


dE 


Khi Ga-bi-r, e thần sứ, Xuống bái 


Mẹ dưng tiếng kính chào, Con Ra - e khốn duồng tội 


SEH 


luy, Đặng thêm lũng lá: cậy xiết bao! 


Mẹ sinh con dưới cây keet giá, hái đãi 


Ee 


Mẹ mến con lận tình, Xin Mẹ hấy d e dắc 
EE EE 
đìu cai Ta Và đam con hưởng phước thiên đình. 


V. — ĐC BÀ CHÁNG HÉ MĂC TỘI TÒ TÔNG 
HIEN RA CHO BÊNAĐPTA 
Đức Giáo Tông cao quyền (Omnis expertem) 
Refrain Moden ato `, 
Fz par o 


Dirc - Giáo Tông cao quyên SCH dodi. 


+ 
Bà Ma ri ---qa chẳng pướng tôi linh, 


Giáo nhon khắp thế đều bon bo, 


-o 


Kinh mäng vang hiền Đức Nè trinh. 


S5 = EE 


$ 
Người hiện cho tiện nữ xem thấy, (*) Ui an 


trẻ ấy chớ Sa kinh ; Miệng thánh Err 


GER EE Ee 


sạch tội tôi tổ, Thuổđầu (at da mẹ Tụ, tông “hình, » 


2. Ke EE — = E — E EE 
EE ..====. 
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Ớ hang đá nên đà đại phước, Tối đẹp 


vì Thánh Mẫu đoái nhìn ! Hoàn đá kia thật là nên 


i (5) Đức Mẹ đã hiện ra cho Bênađêtta ngày 11 Février 1858 mà xưng 
mình là « Bång chẳng hê mắc tội tệ tóng » như B. G, Tông Dé LA 
đã cao rao ngày 8-12-1854, 


Long, Phun đầy nước cải tử huờn sinh ! 


EE 


xa cũng téi nguyên kinh, Jin đảo đầm ấm See cứu 


ee 


giúp, Xin Đức Nữ pm tăc oai linh, 


Mẹ cho người tật tàn mạnh Zeg Đoái lời 


kẻ khóc lóc kêu xin; Boàn lù giả Mẹ về bôn 


Pë 


quán, Don hở đặng ơn thỏa lòng mình, 


Mẹ thương người mắc nàn kêu khẩn, 


Con lao lực xin Mẹ ủi an,Con såu khó xin 


EE 


Chúc thánh l'hu, Thánh Tử tôn quới Mầng Th’ 


KE 


Thầnbằng phép cá hai, Kính trọng thấy Ba Ngôi một 


ks 
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Chúa, Hằng thanh nhàn muôn kiếp hiển vinh' 
——t— 


VÌ. — ĐỨC CHÚA BÀ DƯNG MÌNH VÀO ĐỀN THÁNH 
Con Vua cả (Quam pulchre graditur.) 
Refrain Allegro 


EE R 


Con vua cả SE đi rãi Ẩn ` 


Re E 


Là khi vòi tới. ES lễ tối 
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Bởi ngực Mẹ Dës vào lòng (Chúa, Thánh Nữ 
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SE SE 


nhì chơn bước chứng chàng ; Đức Nữ trinh nên 


BE SE ER 


bàn thờ Chúa, Bn Ei của tế lễ trên bàn.. 


2 === 


Khấn thân liều cho paa Chúa cả, Hứa trót 
EE E EES EE 


tình trinh khiết vẹn Pers Se nên xứng Ngôi 


3. [45 TEN aP ebe ER 


Hết moi sự Me đều dựng cå Chúa Trời 


toả sao có nhát gan ? Đức Nữ trinh đầu 


thầy ch chánh tE E bước trước ta ta đối theo ¬ 


Nay dân Chúa Dë mình cho chúa, Xin khẩng 


————. ¬——-———--- 


nên gia nghiệp chúng tôi ; Xưa một lần sinh 
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bởi Bức Nü, Rày nhiều lần sinh lại rô trên Bàn, 
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Thánh Phụ cùng Thánh Tử, Chúc Th 


Tung h 
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Thần nguơn thi đồng trang; Nếu bê trong Chúa 


đốt lòng chúng, Ärt Ou con të da tinh toàn. 
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VII. — Ð. C. BÀ CHIU TRUYỀN TIN. 
Kính mäng Mẹ. (Ave maris Stella.) 


Allegretto 
LA Ca o N 
Les SÉ 
Kính mầng Mẹ như sao bắc hải, 
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Là Mẹ lành sanh Đức Chúa Trời, Mà đặng hằng mäi 


Xin nhậm lời kính chào bởi miệng ng Tiin Tông lãnh ta- 


Cho con đặng bình an hơn trước. 


d Ee EE 2= SE SH 


Xin mở ëng cho người tội B 


Kë r 
Xinđemsángchokėtői dui, Xin khửtrừ sự dữ chúng 


tô, Mọi sự lành Mẹ thì un được. 


Xin SE tô Mẹ là Mẹ thật; Chúa vì Mẹ nhậm 


4 ; 
thửa lời cầu; Là Bång vì conmớira đời, Đã chịu 


A a ES 
làm cồn Ne chon khước, (*) Chon khudo: quật 


hết mọi oi Người; Hãy giúp con đặng khỏi tiền khiên, 
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Nên hiển hậu, giữ. E SE 
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Cho nët ở mọi bể tỉnh lấn. Xin don 
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Cho chúng tôi thấy 
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Chúa Giê-œ0, Hiệp cùng Mẹ hằng vui hồn phách, 
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Hãy ngợi khen Chúa Trời Thánh Phu, Chúc Khi-tô cao 


cå biến vang, “oing Ngôi Ba Thiên chúa Thánh 
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Thân, Kính Tam Vị đẳng đồng một cách. A-men. 
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Tôi kính ngợi (Ave maris Stella.) 


Allegretto æ La=Sol mmm, 
E EE E 
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Tôi kính ngợi minh tinh bác hải, 
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Mẹ chí nhơn chí ái Chúa trời, Và Đồng trinh khiết 
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bạch itol đời, Là chính thật ¿ữa trời phước lạc. 
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Mẹ chịu lấy loi Thần hinh đạt, 
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e mảng hát chào Bà, Mẹ déi tèn nghịchmẫu E- 


và, Cho con đặng an hòa thong Uu, 
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ớ ĐứcNữ Déng trinh có một, Mẹ hiên lành hơn 


hất Hội người, i, Hãy Ba con —.- khỏi tiền khiên, 


Nên hiển hậu, giữ: lòng tong sạch. 
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Cho nêt ở mọi bê tính tấn, Xin dọn 
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Hãy ngợi khen Chúa Trời Thánh Phụ,Chúc Khi-tô cao 
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cả hiển vang, Cùng Ngôi Ba Thiên Chúa Thánh 


Thân, Kinh T Tam Vị Tạ đồng một cách, Fa 


rea ~ mmamamwsssa 


Tôi kính ngợi (Ave maris Stella.) 


A SE e: een, 


¬ kính ngợi minh tình bác hải, 


Mẹ chí nhơn chí ái Chúa trời, Và Đồng trinh khiết 


bạch tron đời, Là chính thật cửa trời phước lạc. 


An  ƒ©—. Ree 
2 e eeni EE ER Re -x 
= ie EE =7- ER: L Ces? SN 
Mẹ chịu lấy loi Thần hinh ge Ga-Jut- 
EE —#`Š_——2— 
BE He) Sg CG EE 


e mảng hát chào Bà, Mẹ dòi tèn nghicồmẫu E- 


và, Cho con dăngan hòa thong tha, 
EN 


Xin Mẹ giải tội ihin chi tóa, Häy khai 


EEE 


quang cho kẻ đui mù, Sự nạn tai Mẹ häy xua 


EE EE 


trù; Các sự thanh Mẹ cầu cho mãi, 


ï..=== ====-.== 


Tỏ lòng Mẹ là Mẹ chí ái, Ngõ Con 


Bà (hương đoái nhậm lời, Bởi vì con Chúa mới ra 


Pater 


đời, Sinh bởi Mẹ, At thời né Mẹ 


Ñ:=======.ẽ= 


Sạch như Mẹ trên đời mấy kẻ, Đức từ 


I==== ===—==.- 


bị xuất thể một Bà, Mẹ côi dây tội lỗi con ra, 


con nhứt SE vững vàng, op Giê- em Thiên Chúa cao 


sang, Đặng đồng hung bi hỉ Si cöi a 


EE 
, E E E SE: EE 
i =.=== =— SỈ TP Hz= TF 


Tán tụng thiên V wong chi T h Phụ, Vô biên mi 


Lt GE 


khôn. Tam Vị chúc vinh tôn nhứt tân nhữt th, A - men, 


Xu 


= ĐẠ a 


Vili. — p. c. BA CƯU MANG CON ĐỨC CHÚA TROA 
Đấng đất đai ( Quem terra, pontus, sidera) 


Andante poun 
ei Eege Ge See ha 


"ˆ—---... 


+ 
Băng đất dai, bién xanh, tinh tú, Kính thờ, giảng 


rao trỏi tiếng vang, Quản cai ba máy lớn dường ấy, Nay 


¬——————— 


dạ Ma - ri -a đã đảm đang, 


Phục lũng Ni luân tiếp mọi đàng ` Lòng Bức Nữ đầy 


EES =EEE 


ơn thiên thượng, km đặng phước đã đáng cưu iag: 


Mẹ nên có phước càng thêm lẹ 


Thợ thiên Gei đã rộng ơn ban, Ngón tay Người nhón 


=_—  =.. 
< + 
cầm thể giá, Ngy cung lòng nào khác rạc ràng. 


"—- --.--- 


Bà đặng phước Thiên thần xuống bảo, 


S rk : 
dàn hằng trông đợi, Bởilòng Bà sinh xuống thế gian. 


A séi tạ Giê-giu Thiên Chúa, Bấng sinh bổi Trinh 


======-_--. 


Nữ tôn sang, Cùng Thánh Phụ,Thánh Thần dưỡng dục, 


Dëss DES muộn e kiếp hãy hiên vang. À- mb, 


ÍX. — Ð. C. BÀ ĐI VIÊNG BÀ THÁNH ISAVË 
Lạy đồng trinh (Quo Sanctus ardor) 


Allegro 


#- erhoa 3 
5 WE DE 


đốtép Mẹ đổi nào | = did dâu vội Di rảo 


: ========_. 


bước, Qua đèo ải núi hiểm non cao? 


“ ':—=====-= SS 


Chúa Thánh Thần bềtrongthúcMẹ,  Dảy đầyThiên 


..... 
EEEEEEEESEEE=E= 


Chúa ở cùng Bà; Sức mến yêu bê, trong giục 


Mẹ, Lại thêm cho sức mạnh đặng mà, 


Okt thân Nữ thắm người thân thí D y là 


người tuổi táo ban già, Nep Mẹ đặng mång 


====-= = .=.= 


ơn Chúa xuống, Cho lòng son thai nghén khéo là. 


Ôi! bai mẹ vui mầng biết mấy | 


se===.==.==—=- 


Tánh tự nhiên be ngợ đây mà, Thấy bà già nặng 


===-.--. 


mang khiếp vía, Khi ngợi Mẹ đầy Chúa thiên tòa, 


Thuở Mẹ mang Chúa Con trong dạ, Dường An 


SES EE SE EH 


Ex e 


ánh dưới bóng mày qua; Người liền lấy sáng mình soi 


Fäert) 


chiếu kan bảu Woi non núi bäi hà, 


tận lực ngâm ca, Và Thánh Phụ, Thánh Thần nhứt 


thể, Hằng thanh nhàn kiếp kiếp lâu xa. A- mạn 
—= 
Ä..-— ĐỨC CHÚA BÀ DƯỠNG NUÔI CON Ð C TRỜI 
Ớ Đấng hiền vang (O gloriosa Virginum) 
Allegretto La = Sol 


1. D 
——— ———_-_1—' 


x ` 


Œ Đấng hiển vang đoàn trinh np, Cao 


Pe 


xa tót khỏi các tỉnh thần! Vì Bấng sanh dựng nên Đức 


Mẹ, Rày nhỏ nhờ sữa Mẹ dưỡng nâng, 


DK "E 


EE Ee 


Con husi lại DS ân; Ngö kẻ khóc vào đường É tinh 


pe ZE 


tú, Me rút tháo chốt cửa thiên miu 


ï"====-= -= 


Ne 
Mẹ là Cửa dên Vua cao cå, 


EREE n == 


điện chói tợ ngân; Sự sống đã ban vì Trinh 


EEEEEEESESEE= li 


NỔ Các dân đặng cứu, ES tay mång ! 


EE 


A tán tạ Giê-giu Thiên Chúa, Đấng sanh bởi Trinh 


EES 


dE 
Ñữ tôn sang, Cùng ThỶ Phụ, Th Thần dưỡng tưng 


N xử SN ds muôn kiếp hãy hi WE Ấn mé 
EE EE 


a SÜ ~ 
KI. — Ð. C. BÀ LÀ MẸ THẬT P. C. TRÒT 


Ớ Mẹ lành ( Te Mater alma Numinis ) 


Air Annamite . 
1. L¿ SE OEEO SE EE 


Ớ Mẹ nu Đăng sảnh thiên Chúa, Chúng con 


E====== EE 


cúi xin Mẹ rộng khoan, Ngõ đều đặng núp 


Bởi các con là loài hư hốt Vì tội 


se ==========-== 


tô — đã E đổi tàn, Nên Vua cá tặng Bà 


=rr=====cc= 


lên ahire; "We Chúa trời vinh phước cao sang, 


ts xin ge -đoái TT liệu lo, Jo; Cho con 


SE E 


cháu A -dong làm luy, Hầu Chúa Con nhậm lời 


Mẹ nguyện, Mà giảm cơn thanh nộ đã đang. 


Wë t = 
4. :=====. —=—- 
—®— s—z—“_—øsz—- 


Lạy Giê -giu sinh bởi Trịnh đồng, Chúc khen 


Chúa đời đời phước thọ, Cùng Th Phụ, Thì Thần dưỡng 
rall « =e 
LH | : 
bes BTP Bes MNE Jess : 
=“——— —=— Ce 
due, Hưởng thanh nhàn kiếp kiếp hf hoan. A - men. 
cima 
XII, — ĐỨC CHÚA BÀ TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH 
Đấng hiën vang Hộ thủ (Praeclara Custos ) 
Refrain Maestoso n 
EE Ee EE EE 
EE SE 


Đãng hiền vang Hộ thủ trinh đồng, 


D o 2 e ve 
Đấng hiền vang Hộ thủ trình đồng, 


—_—— Hi 


zb 9 


SC s 
Là Mẹ thiên Chúa rất thanh sạch, Là Cửa đền trên 


E E = SE = 


EE = 


`—-#- 
tr tới rất nhiệm, Trái cậu ta, khoái lạc thiên đăng. 


rE e e 
+ 


Mẹ ví thể huệ giữa chòm gai, Dường bò 


=========.== 


câu rất xinh ấp dë Như cây bởi rẻ sinh linh 


===----=-.- 


dược, Chữa chúng con lành đã tật tàn. 


Tợ tháp cao qui WEE sức lạ. Xin cứu 


con khỏi mưu Kë nó; Như sao lành giúp 


—=. 


Mẹ vẹt tan u Ki: lãi lâm, Hãy khiến 


trở, Xin đem Sàn SH chính vững vàng. 


== 


SE 


Chúa đời đời phước thọ, Cùng Th Phụ, Th Thân Am 


¬_.-..ẽ | 
erte 
địt Hưởng Par? Zb muôn kiếp hiến vang 


aapa mem eer R 


H, — ĐỨC GHỦA BÀ BEM BCO VÀO BÉN THÁNH 


Ớ các dân ( Stupete gentes) 
Refrain Lento al LagzSol 


Ớ các dën, häy sửng đứng nhin, 


Chủa trời đất hóa nên của lề! 


Đấng ra luật tự tnh giữ luật! 


hè nho bon, Vào thánh đàng, TA rửa tội tình. 


Sán Mẫu đồng trinh theo thói mẹ, 


E===='.==-.===. 


Kiêng thánh đường dõi lệ Thánh Kinh, Vào cung UN chi 


`. 


EE 


mà Ki sợ? Me là dën thánh (rước tiên chinh, 


Chúa Khi - tô dựng mình W Se báu te 


máu, Mà chịu chết rửa mọi tội nhơ. 


Cả khen Th Phụ cùng ThTử, Tận lực tung 


'hô- Chúa Thánh Thần, Dung lòngthiết ái kính Tam Vị, 


eg 


Phượng thờ Chúa muôn kiếp vui mắng. A-men, 
—‡+>2toc:c==2—— 
KIY.— TE’ GIA THẬT BCG, BEBA CÙNG OH GIUPE 
Lay Giêgiu, sáng vui (O lux beata) 


CEET 
Ớ Ma - ri a, Mẹ đây ơn phước, 


: —————_——— — 
m==—== E 
g—t———t.°—_—-°Tnÿ-Í—g.——*—*—=—= 
Một Mẹ lòng sạch sẽ vẹn toàn, Đặng ấp yêu Giê-giu 
— ~——m o egen B - 
GE SE 
e 


Con Mẹ, Cùng nhũ bộ, hôn kính mọi dàng. 


———— — —. eg, Di 
— — Zm e Ne RE EES — 


3. -i — —g ——— “— ET — yE 
——-#-——Ø-g ~f øs—- f— | -g-@——Ẩ-6— 
———-——~——* TY h _—” ——-— -— 


© Giu-de, trong bàng thánh tổ, Đặng Chúa 


PE D o NEEEEESLUEDD —¬==h—h—————— 
Re Cd e E EE 


chọn gìn giữ Nữ trinh! Được Con Chúa gọi bằng 


e —— 3 : 
one —: _. = —_—Ừ— ——_—————— em ——| 
Sc Sen een eet aa 


ISE...4BdNSUIG..MSEEMGSSI DA SE eege 
z > e—®—g—> 


thân ` Phụ, Thật là tên rất dét dịu dàng, 


Böi Giỏ - xê dòi TP sang ` Ba BEN 
DT 
3 


TỔ =w 


wee e 

EE Ee 
SS = 

si vì rồi các dän, Chúng tôi châu bàn thờ 


Eier Bee 


SE E 
weng" 


e 


Chúa, Xin khấn nhậm lời kå kêu van, 


B BOSSE ME ee oe eiert AEE 
d | Gë EE been tr =—=== =z 
geg we Mỹ) ““s.?.. uc. ————— open gc 


Mọi vật giờ nây dang ngớt sáng, Mặt 


Ee KEE Ee Berg) DEE Ee 
Eë 


NEE ®-g—- 1 —È ø — g— EE ==-=.. Sea. sg 


sæ K ween KE eem: keete 


trời lui về bóng xế tàn, Chúng tôi đây hẻt lòng 


 ==—==-...- hs =<= =|. 

6. a Ea =E 
`. EE Ee EE EE ——-———-—-ÀÌ—-—-— 
Cho chúng tôi mọi ơn phước đức, Xưa 


ER EE DEE m WEE EE EE Ke 
E EE EE 


trau nhà Ba Đấng rö ràng, Ñgõ đặng đem vào nơi 


M were oe e pe geet 


Ee 
tự thất, Em Se mực sửa thói nêt mm.” 


Se Se Ee EE 
` ac E=:r==== E: 
A tán tạ Giê-giu thiên Chúa, Bä sinh ra bởi Nữ 


—g Se 


Đồng trình! Cùng Th Phụ, Th Thần EN dục, Hưởng 


=“==-= Ee 


thanh nhàn muôn kën hién vang. A - H 
——>z=-—— 


XV. — KÍNH BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐCBÀ 
Ôi mấy giọt (O quot undis) 


==== 


Ôi! mấu giọt châu roi luy nhỏ I 


EH 


Khóc than thẩm thiết, bít dëi nào! 


Refrain Lamento 


——————— 


BEE EE EI 


Mẹ Trinh Bồng thấy hạ xác Con, Bởi th giá máu 


=—=-—- 


tuôn nhỏ giọt, Nằm lòng Mẹ trên tay dôi cánh, 


(ue tìm -thìn lòng dạ rát rao! 


“—c 


Miệng ngọt, ngực lành, hông êm ái, 


==...== Ee 


Hữu tå hai tay bị vít ee Bôi chơn máu tưới 


EE 


dàm nhỏ giọt, Me sầu ôm lấy khóc dường nào ! 


9. SE _—==--—- 


Mẹ äm áp trăm lần ngàn lượt, 


EES 


Găm ngực, hưng vit thám thương đau ; Nhơn thể ấy Mẹ 


E======.=.-.- 


sầu quá đổi, Hằng äm hôn đau đớn ngạt ngào Ì 


Hởi Mẹ ði! chúng tôi khẩn nguyện, 


z 4j ~ 


- ==> SE =r 
a, SEH E—==. EE 


SC Deenen "2 i 
Vì A lụy Mẹ xuống tuôn dào, Và sự thẩm sầu 


========- 


cất xác Con, Cùng những dấu vít thương 


dâm đỏ, Cho lòng Mẹ đau khôn ké xiết, 


===—==-= 


Đặng gbi khán dạ tớ khít khao. 


£ D 
9. 2E Sg E = 


Chúc Thánh Phụ, Thánh Tứ, Thánh Thần, 


eebe 


Là Ba Ngôi Chúa Trời chí quới, Đặng hiển vang ngợi 


khen tôn trọng,Từ bây giờ kiếp kiếp tiêu dao. A - men, 


Ge hư Gu 


— Al 


NL — RÀT THÁNH TRÁI TIM Ð C BÅ 


Ä Trái Tim (lå quid areâ sanctius ?) 


Allegretto 


J 


+ K= SE =—- 


=== = 
EE 


+ 
xuống, Cấm phép mầu nhiệm Bång cao quang. 


Trái Tìm là giá nghiệp Giáo htv, 


Bee 


Trông cậy vui vẻ, /lại vinh vang, Ngửa trông 


ENEE 


lòng mến yêu muôn kiếp, Kếtlòng con với Mẹ triển trang. 


Kính mừng tặng ( O cor, aye ) 


"====-=-_- 


Kính mầng tặng Trái Tim quơi ng 


Kr eessen 


thần xem ngóng, Trý giống Man- na Chúa đã ban, 


¡Ă.—=-===-. 


Trái Tìm Mẹ la Bên Vua ở, Là Thiên dung 


LỰC PO cao saug, là Đền m chánh 0 tế Map 


$ : 
sống, Là Bàn trọng dưng lễ bình an, 


A kinh lay DE Sen (de: esu, Mariæ gloria) 
Moderato 


A kính ląy Giê- giu thiên Chúa, 


Phân danh vọng Thánh Mẫu cả sang, Lòng con 


PE 


tặng Trái Tim Đức Nử, Xin giúp con cất tiếng ca xang. 


Lòng Đức Mẹ chín trời khôn ví, Hoà: nhũ 


—-- ==..=== 


Đấng cứu chuộc thể gian: Song Trái Tìm Mẹ càng nên 


AT (E 


SES 
SE Ze E Ze —E=—= 
Đề TƯ a 
trọng, Chẳng đi đều chỉ Dorf la sánh đang. 


EE 


Trái Tim Mẹ trước đà nên thánh, 


E¬öõ¬-. 


—————-—' 


Hằng trử chứa cao cả vinh vang; Sau Ngôi Hai làm 


bere Ze 


người bé túi, Chịu lòng Bà chín tháng cưu mang, 


Kính lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, Làm cho 


= E 


SE HH ==-=- 


==— SES 
người sống đặng cửu tràng, Là sự thánh Trái Tim Đức 


Mẹ, Xin không t trị e lòng EE alida gian, 


IL — PCBA LA NỦ' VƯƠNG THIÊN DÀNG 


Măng á mäng (Salve Regina eœlitum ) 


Ớ Ma- ri ai là trái cậy người trung ngãi 


EEEEE SE 


lê lu la, 


| Kê-ru-bim mäng vu: SE Ụ e EE lừng 


Re 
(En Ze 


Kê~ru~bim mầng vui nhåy nhói, Xê-ra-phim lừng 


EEEEEFZ s[=SEEEEiE 


lẫ tướng ca, Mäng d mäng, Nữ Vương thiên đàng! 


Beian 


Greng ein EI Mẫn i Sa Nữ ương thiên đàng! 


Ớ nguôn rổi gần sẵn đây mà, 


=; = 


a! Xn nguyện Liè- giu 


E 


dong chúng Tớ, 


”.¬5... 


Này con thảo trông Mẹ thiết thà, © Ma- 


u ~- a! Này con bon lở xung kêu tà 
CETER ESEA EEA EES2240805Si 
SE 
Bëbee ! 
Me, AI lê lu ia. 
EEE V ORE EESE SE EE EEA 1...1 
4 E = leg 
EE l =e 


Xin chiu con nên thửa con nhà, 


T 


ri a! Nguyên chi néo dän 


đảng sống thật. 


rotes 


tiửa Thiên thần Mẹ ngự chói lòa, 


RE =======—=== 


Œ Ma ri a! Đưa thấy con vào 


Ngõ khi con mãn hạng där xa, Ó Ma- 


ri a! Cho thấy mặt Giê ấu Con 
EE TE 
= n 
A e, AI lu la. 


_tỶ.=!—¬ 
— ki 


“w: đủ Wee 
IL, — BCBÀ LÀ DANH VỌNG THÈ GIAN 


Kính mäng Mẹ (Ave mundi gloria) 
Allegretto 


Kính mång M e danh vọn ei gian, Nọ trình Ma-ri- 


E 


a Thánh Mẫu ! Kính mầng Mẹ đây lộng nhơn 


khoan! Kính mảng kính mảng Ma  T¡ - a. 
Refrain 


u” ` 
Kính mäng, kính mäng Ma - ri - q 


E: EE 


Kinh mëng, kinh mäng Ma - ri - q 


=—=— =— Em vn 


¿ Kính mäng, a mäng Ma- ri a. 
| EE Se E 
E SE SC 


kinh mâng, kính mäng Ma- ri - a. 
4 


=EEEE=== 


thần chín phåm ! Kính mầng Mẹ danh rất rö 


=.:.===_=-.'.=.: 


ràng! Kính mầng kính mầng Ma ri a. 


d 


Kính mầng Mẹ Chúa Trời cả sang, Thánh 


e EE -ri-a! 


~rn == 
4. SE ZZ Ss EE GER =] 


ee SE 8... 


Kính thon Mẹ, thánh Mãu biển vang, 


=¬ = E a = z EE 
Ta si EE E *...... 
be SE e on 


e — 
Mẹ ái ân eg lòng tha thú) Kính mâng 


`... 


a ee ==- 


Mẹ hậu EES K. m.k.m. Ma -ri -a. 


d 


Kính mầng Mẹ Trinh Nữ sức trang ! Kính m. Mẹ rồi 


HE: 


phần thiên hạ! Kính mầng Mẹ tài phép -đa đoan ! 


EE = 


Kính mảng kính mäng Ma ri 


! pr 


Kính mång Mẹ hiền hậu diu dàng ' Kính m. Mẹ lòng 


Kính mảng kính mång Ma ri A. 


+ X- 
Kinh m, Menguồn sự dong khoan, LA suổi đức nhiêu 


Bethel e 


dung thương xót ! Kính mầng Mẹ lân män ven toàn! 


E - 


~ = SE 
E EE ở 


Kính mång kính mảng Ma ri a. 
XIX. — MÔI KHÔI, NĂM SỰ' VUI 
Thần sứ Ð C Trời sai (Cœlorum Reginam). 


¬===_=--=-=-.= 


Thân sứ Duc Chúa Trời sai xuống, Cho kính Nữ 


Yương cai chín tầng, Là Nữ trình $ Ma =- ri - a 


thánh Mẫu, Mở iði chào mượn tiếng kính mầng. 
Refrain 


5 


Se? 


see E 
Kinh mừng Ma-ri - a đầu ơn phước / 


Gon hớn hễ lặp lại tiếng thảo : 


Kinh märg Ma - - ri - - oa đầi Ụ ơn DEE A 


—NNGGH E R EE EE 
EE GN RE RR “.. 
be: A BEE EE ER 
Là lời ngợt thiết di thanh thao. 
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Đức Nữ Ma - ri -a tråy tới viểng, Sg Sa~ 
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be E mg 
Ja y Mẹ, Chóng nên sạch tội tổ tông truyền. 
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Đấng Cou thể chữa dời sanh xuống, Tại Bê- 
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lem trong máng cỏ hèn, Ấy là Chúa Hài Nhi 
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giáng thể, Vì tôi luy muôn chúng dân đen 
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EH 
tiến Đấng thật chí lính, Lại gwom sắt đâm 
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thâu lòng Mẹ, Vì thương khó Con së tử hình, 
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C SEELEN 


Chúa Giê - giu vừa mười hai tuổi, Châu lễ 
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dër nán Bi hưng SE Vào Bé giữa phô 
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hàng tấn sĩ, Phán lë cao ai nấy kinh hoàng. 
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A tán fạ Giê - giu thiên Chúa, Sanh bởi mm 
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Trinh Nọ tôn sang, GE Thánh Phụ Thánh Thân 
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dưỡng dục, Bởi đời kiếp kiếp hãy hiến vang, 


XX. — MỖI KHÔI, NĂM SỰ THƯƠNG 


In monte olivis ( Chúa chuộc tội sấp mình ›. 


Lamenio 
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Chúa chuộc tội sắp mình cầu nguyện, 
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Trên nút giữa vườn ô-ii-va, Người sợ hãi, buồn 


sầu, rù liệt, Mô hôi máu tuôn giọt nhỏ sa. 


Phúa trời chịu môn ER bán. Gë 


Ee Ees Ee HE3 -a SE 
ZE d Ee See een, Aen Teen ec 


Chiu bát mà đền tội chúng ta; Chiu Tòi tói dữ: 
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——£ _# - —I Set Sc kì z =—=l3 cá R 
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dän buộc trói Chịu đòn đánh nát hết thit da. 
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Chúa mang tấm áo dën nhớp nhúa, 
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Chúa là vua vang hién cao xa; Bầu đội lấy mũ 


EE 


kia ốc T Khoanh Ee g gai đâm xóc thiết tha, 


E ET RE 
kẻ Ko EH SE SE To 


ee E e 


Quân dü ép vác cây thánh giá, Lên đảnh núi chỗ 


Mat thở đuổi, mé hôi đề Tân 


Giữa hai người tội rất xấu xa; Chúa vô tội cầu 
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cho quân dp, Máu tuôn hết, hồn mới trút ra. 
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A tán tạ Giê-g1u thiên Chúa, Sinh bởi Đức Nữ 


ly EE ge ži 
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Hưởng vang hiển muôn kiếp ngọi ca A - men, 
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XXI. — MÔI KHÔI, NĂM SC: MÅNG 
Jam morte Victor (Chúa Khi-tô thắng...) 


Allegro Vivace l 
Eege 
Chúa Khi tô thắng chưng sự chết, 
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am 


Bỏ Lâm - bô phục huợt khởi Hoàn: Và bứt xiêng về 


Do tội lỗi Mé cửa trời rộng lớn mù mình mang, 
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Khi hiện đủ môn đô đặng thấy, 
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Mới giã từ về côi trời quang ` Ngự bên hữu Chúa 


Cha phép tác, Bằng cùng Cha vinh hiển cao sang. 


Chúa lại ban Thánh Thân hiện xuống, 


Như hứa cùng đệ tử rõ ràng; Ngôi Ba hiện hình lưỡi 
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lửa e miễn; Tớ sâu, máng đặng phước chứa chan, 


Đức Nữ trinh vừa ha khỏi xác, 
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Cả chín trời See rước hỉ hoan ; Và Thiên thân đờn 


Đầu Mẹ đội mười hai sao sáng, 
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Là mũ triểu cực trọng Chúa ban; Ngự gần tòa Giê- 


EE 


KL 
giu Con một, Tri muôn loài tạo hóa thanh nhàn. 
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^ A tạ Giê-giu Thiên Chúa, Sinh bởi Đức Trinh 


Nü cao sang ; ùn, 8 EX ". Th. Thần, See dục, w 


đời Gg, Sg hãy TIÊN vang. See 
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XXII. — TÓM LAI MƯỜI LAM St: MẪU NHIÊM 
CHUÒI MÔI KHÔI 
Te gestientem gaudiis (A kinh lay Dong trinh) 
Andantino 


A kính lạy đông trinh thánh Mẫu! Chúng tôi 
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PES ==. Ee 
khen Mẹ, tặng đôi lỗi: Mẹ khi vui, lúc thương đau 
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đón, Lại kr hướng vang KI muôn đơi Ð 
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2. LEE Se Ee 
Kính chào Mẹ bỉ hoan dây phước, Khi chịu 
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tbai, khi ving g người e Sinh Chúa, cùng khi 


KE 


dưag dén thánh, Mat Con, gặp lại quá bội  mầng, 
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Kính cháo Mẹ cai hàng Tử dE Mẹ đồng 
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chiu dau thấu tâm tình, Lúc Con rũ liệt, chịu đòn 


Kính Eë Mẹ Nữ Vuong cå sáng, Lúc Con 
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gống iai, lên khởi hoàn, Khi Thánh Thần xuống 
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GE EEN 


ban lưỡi lửa, Me vinh quang hôn xác thiên đàng. 


Các dân hổi! tới mau hái lấy, Hoa hồng 


"bởi cảnh nhiệm mầu Vatter Kế tràng hoa mến làm xinh 


H o e a 


đẹp, Mà dưng kính Mẹ biển vang đây. 
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A tán tą Giê-giu thiên Chúa, Đã sinh ra bởi 
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Nữ Trinh đồng, Cùn g Th. Phụ, Th. h. Thân dưỡng dục, 


EE 


Hưởng vang hiển muôn kiếp pg cùng. Fee Taen, 
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XXIII. — NGÀY LẺ ĐC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU 
Sæpe dum Christi (Nghe nhiều thuở) 


EE 
ag ek Ee 


Nghe nhiều thuở dân Chúa Khi-lô, Bịgươm 
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Nghe nhiều thuở dân Chúa Khi-tô, D, gươm 


a a eoo E 


đó quản thù häm hiếp, Thì ghe phen Trinh 


đó quân thí. hãm hiếp, Thì ghe phen Trùnh 
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döpa khoan hậu, Bðitròixanh xuống giúp dep loàn. 
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đong khoan hàn, Bot troixanh xuống giúp dep Toun, 
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Kia cổ tích tiên nhon chứng thuật, Nọ bia bài tổ 


phụ rõ ràng, Nhà thờ trưng cổ hãy biêu đẩy, 


Vạn thuần giáo kẻ thù thất trận, Lễ nhạc hằng năm 
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còn nhắc tích, Muôn ơn lành Đức Mẹ dà ban, 


A thánh h Mẫu r rất nên từ Tàn Ma - ri - a chin 


thật nhơn khoan Khăp Rô - ma hứng vui tay vỗ, 
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(ùng thế giái lừng lấy ca xang, Con xin hiêp giọng 
ES==SE===—=.=... 
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yu cả mới, Wà cam ta ơn mới Mẹ ban, 


Ngày tem thay đáng sử t biển e Là ngày Tòa Vê- 
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Buổi may bấy nên bì: tac SS LA ` buổi Giáo De 


Ớ đồng nam, trình nữ đôi phe, Chiếu tình 
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ân đấu dưng Thiên Hậu! H đạc đức, giáo 
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nhon hai hội, Trình dạ thảo tôn Mẹ hiện Ter E 
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Lay Mr Trinb trên hết frnh dòng, Nguyện Bà 
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xuống ơn phước bội nhiều, Khiến chúng tớ vào 


Fe 


nơi tiêu sái. A thánh Mẫu Giê - giu đây phước, 
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Xin Mẹ cầu cho Đấng chăn lành, 


Chúa, Hằng tung hô lưỡi ngợi đội vang. 
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XXIV. — p € BÀ BẦU CHỦ CÁC GIÁO HỮU. 
Sancta Maria (Thánh Maria Nữ Vương) 


Ailegretto Re:rain 
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Thánh Ma - ri - a Nữ Vương phép cả, Là Chủ 


bàu lân ái nhon gian ! Con gắn vó thể than khần 
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bàu lân d nhon gian ! Con gån vó thở than khän 


le r e. 


Thåy mọi người DEER nơi trần n thế Kêu lên 
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Mẹ ơn giúp xm ban ; Mẹ hằng nhậm lời đân cầu 
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mất phước lạc bình an; Kė tội khiên sợ tay Quan 


EE 


xét, eg trái cậy nơi Mẹ nhơn khoản, - 
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nơi cồn lố bá bifu ES SE Mẹ g gió thiêng đưa 


thổ, Sẽ thoát muôn tư ` trở gian "reg 
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1 Reis SE SE 


Kẻ thấy lòng sạch thanh giòn mông, Đang ën 


S Gs Se EE DEE 
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xao cực lực trăm đàng, „Chay cầu cứu nơi 
S # Ee E = SE Es SE = 
Mẹ nhân ái, Chắc dät lời chẳng chút aban nan, 
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Trẻ tuổi xuân khoe thì lực tráng, Già yếu 


Es 


đuổi sợ dën chung kì Kế lành mạnh, hoặc 


người mắc bịnh, Đều tới Se cầu khẩn ủi an, 


echt a = 


Lạy Ma - rỉ-a chữa người khốn bức, Kẻ thấy 


ngày lâm tứ bòng sang, Nếu biết Me kể 


bên hộ vực, Sẽ nghỉ ngơi, vì đặng tử an, 
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O Maria, gloriosa (Ó Maria, Con vua Bavít ) 
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Thật là Đức Nữ rất hiền vang, Vua cả tạo 
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thành cai van våt, Trước oô thÌ đã khẩn chọn Bà. 
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Me nhon từ, xin nghe con nguyện, Hằng ngợi 
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KÉ 
Mẹ, mắt Mẹ xem tường; Xin rửa con tội 


A 
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tình cho sạch, ` Hầu đáng nhòphước trọng thiên tòa, 
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Tràng xuyčn hoa cần trau ngọc báu, Ðö nü 
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irang giồi điểm trọng mà; Song hạnh 


Bàlichxinhiốt trôi, Nề nếp Mẹquới đẹp nữa là. 
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Xem hoa nở nhụy chào xuân tiết, Làm toai 


Tả vui Sướng mê sa; gege ơn ee gặp 


lòng ngay thẳng, Cho phi chí mầng tồi hơn xa, 
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Ớ Đức Nữ nên đà đại phước, Là Me 
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sinh Chúa cả chín trùng ! Dạ thánh Bà cwu mang đã 


Seier 
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dáng. Trw của cầm chúng tó ngóng trông. 
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Am ủi an ké nghèo kêu khóc, Và mấy 


Đưa ngưòipượt hiën mầnguàocữa, Dắc Eé nh 
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chẽ, Quyên linh Bà, xin cẩm cuồng phong. 
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Cho sống thuận đăng hằng mắng rö, Giúp thác 
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Ree 
an yên ón tấm lòng Nay nhờ ơn trau 


giôi đức nghiệp, Sau đặng rồi koan hi vô chung, 
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Tôi hết lòng cúi đầu khản nguyên, Cho thấu 
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Mootz Hội thánh SC Lo xem (Chúa sáng soi kiếp 
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kiếp, Màpuiu¿maăng rở chàng tùfg: A men, 


XXVI. — GIỤC BẢO MỌI NGƯỜI CHÚC KHEN ĐC BÀ. 
Fratres, cantica laudum (Ô anh em). 
Allegro 
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Ớ anh em hiệp vây khen ngợi, Lòng ai 
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nấy hớn hở ca tung, Tặng Đồng trinh et 


GIESE 


hàng trinh it, là Mẹ sinh Thiên Chúa cửu trùng. 


Beitrag 
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sang ră  hiềnoang! Chúc Mẹ đầu phuỏc, Se cao 
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trọng! Chó chỉ người thế hằng yêu đang. 
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Tháy thảy các dân đều kính Mẹ, Thần Thánh 
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Mẹ xinh đẹp chiếu ngờ! thiên quốc, Hàng Thần 
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ThánE không kẻ sánh qua, Ơn ode tác không 


ai đối với, CómmộtChúatrời tr tưng Se Bà. 
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Mẹ sáng soi kháp bầu thể giái, Sắc ánh 
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ngọc thua kém vô biên, Màu trắng huệ côn xa ngàn 
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bực, Sạch sẽ hơn dòng nước thạch tuyẻn. 
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Mẹ sinh Chúa vẹn dongi trinh tiết, Rày hưởng 
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phước cai trị dä Mẹ giúp m SC 
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eera” om S 
người khổn bưc, u a cho Thần th. hi hoan, 
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Ớ con Đức Mẹ làn Mariœ beati) 


7 
Ớ con Đức Mẹ nên lớn Tờ ! 
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pine goi budi ơn Mẹ SS tràn, Hãy mau tới bàn 
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thờ kính Mẹ, Mà íạ ơn Đức Me đã ban. 
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Mói nghe kêu kíp lới bàn thờ, Nà hết lòng ngợi 
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khen kính Mẹ, Vi nhờ phước Mẹ giúp trẻ thơ. 
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Lạy Chúa Bà quản cai thiên NHốP, Con sửng 
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nhìn thấy Mẹ chiếu quang, Dưới ngai Chúa, Mẹ 
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ngự tòa nhứt, Ca thiết ái tặng Mẹ ` hiển ng 
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Thể gian aing địa H tê ra sức,  Giăng lưới 
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đò hại đức sheh thanh, Song con chång chút 


belle 


chỉ sợ nó, Khi thấy Mẹ xuống. d quyền hoành, 
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Kale tc? 


Trên ngaiecao một Me thanh quci, Giuc lòng 


SES SES Ee EE 
E E e E Ee Ee 


con phấn phát giao công, Vì thấy Mẹ sim phần vang 
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hiến, Thường tớ gần tòa Bức Chúa Con. 
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Mẹ đầy ơn và ñguồn yêu TƯ Chẳng hê 
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bỏ tôi tớ tận tình, Hãy mång, hồi người đã phú 
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mạng, Làm tôi Mẹ nhãn thuở thơ dei 
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XXVII, — HÃY DƯNG LÒNG TA CHO ĐC ĐÀ. 


Ớ anh em khá tua (Laudes Virginis). 
St 


l Kaz ge EE =:- 


Ó anh em khá tua ca Nữ TẠI Mà tạng 
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khen Thánh Mẫu Nữ trinh, Là Con Đức Chúa tha cao 
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FAE SE 
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cả, Lại H Mẹ Con Chúa tôn vinh, 
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Cúi a S Mẹ rất nêntừ hậu, Xin dưng 
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ngâm ngợi, Kính mäng Ma-ri ~- a phước đức đầu. 
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con luy thác bại tàn, Mà che thánh Mẫu Chúa trời 


===.=-.- 


đất, Huờn cho con Ss sống thanh. RE 
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Kháp thế gian hàng đầu tại ff Phái xiêng làm 
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tôi qui buộc Bei Kẻ khốn nạn ngóng trông phần 
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rối, ùn cật nhờ phước Mẹ chiểu Wë 
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M. dòng trinh cần phong tiết nữ, Hằng xa 
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lánh con mắt thế gian, NI "ấn hoa đẹp xuê phới 
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We Nơi T kbuðlt núp nở àn tàng 
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- Chúa trời yêu đứenhơn giá Ve, Không mang 
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sạch, Làm đền thờ cho Chúa ẩn Hưng.” 


y = SEH T LL 
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Ớ Mẹ lành đã nên phước thật! Trong người 


nữ không ké sánh nh: Me đã đăng Thiên thần bảo 
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trước, Sinh Giê - giu Ghúa đc thể gian. 


II, — KHUYÊN BẢO MỌI NGƯỜI NGỢI KHEN 
CÙNG BÅT CHƯỚC ÐC BÀ. 
Linh hön tôi (Omni die, dic Mariæ). 
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Linh hồn tôi thường ngày cứ lệ, Ngợi 
di 
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khen Đức Nữ Ma-ri- a, Ngày lễ N Se cùng là tính 
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hạnh, Ło kính tôn sốt ger thiết tha, 
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lên bậc cå cao sang, Räng Me sinh Chúa trời D hậu 
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phước, Rằng Đồng trinh Đức Nữ lớn đoan. 
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phước, Răng Dë trinh Bức ND ` lớn doan, 
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d Nữ phước Chúa trời đã dựng, EC vui 
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mới cho Leg hi Ge Vì đức tin vững vàng se 
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Sự tôi Dm, sự tôi than ng 
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es tôi lành lë mọi ee Lại e ơn cho lòng khẩn 
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nguyện, Đặng phước lành, chẳng dám phụ pinag: 
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